
Mở rộng việc 
xử lý rác thải

p. 1

Rác đốt được

p. 3

Rác không đốt 
được

p. 4

Bao bì và hộp 
đựng bằng giấy, 
các loại giấy khác

p. 5

Bao bì và hộp 
đựng bằng nhựa, 
chai nhựa PET

p. 6

p. 10

Trạm thu hồi rác 
tài nguyên công 
cộng

p. 13

Các loại kim loại
Sản phẩm nhựa 
cứng
Đồ gia dụng 
bằng gỗ
p. 11

Rác cồng kềnh

p. 14

p. 15

p. 16

Dự án giảm 
lượng rác thải 
khác, v.v...

p. 18

Danh sách doanh 
nghiệp được cấp 
phép thu gom và 
vận chuyển rác, 
vệ sinh bể tự hoại
p. 19

Ví dụ cụ thể về 
phân loại

pp. 20-26 

p. 9

Các loại rác tài 
nguyên khác

p. 12

Hãy tiến hành 
3R

p. 17

p. 2

Lon, chai lọ, 
quần áo cũ, 
các loại giấy cũ

pp. 7 - 8 
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Mục lục & chế 
độ hỗ trợ

Danh mục 4 loại đồ điện gia dụng
Máy điều hòa, tivi,
tủ lạnh, tủ đông,
máy giặt, máy sấy quần áo

Những thứ khó 
xử lý

Đồ điện gia dụng 
loại nhỏ

Cỏ cắt, cành cây 
cắt tỉa

Đến Kamezaki

Trung tâm tái chế thành phố Handa

Đến Otogawa

Đến Nagoya
Ga JR Handa

Hồ bơi Handa 
Fukushi FureaiKamihamacho

Cầu 
Shinonome

Cầu 
Egawa Sông Agui

Cầu 
Yamakata

Bưu điện Handa

Tòa thị chính 
thành phố 
Handa

Linh vật giảm lượng rác thải

Bé Wakeru-kun

Bộ phận phụ trách giảm lượng rác thải, Ban Môi trường thành phố Handa

* Vui lòng vứt rác vào ngày trong tuần có cùng màu với bảng thông báo của trạm thu gom rác mà bạn đang sử dụng.
* Rác không đốt được sẽ được tiến hành thu gom từ buổi chiều.

◆ Rác đốt được

◆ Bao bì và hộp đựng bằng nhựa

◆ Chai nhựa PET

◆ Bao bì và hộp đựng bằng giấy, v.v. / 
Rác không đốt được

Thứ Hai, thứ Năm
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Sáu

màu
vàng

Khu vực

◆ Rác đốt được

◆ Bao bì và hộp đựng bằng nhựa

◆ Chai nhựa PET

◆ Bao bì và hộp đựng bằng giấy, v.v. / 
Rác không đốt được

Thứ Hai, thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Tư
Thứ Ba

◆ Rác đốt được

◆ Bao bì và hộp đựng bằng nhựa

◆ Chai nhựa PET

◆ Bao bì và hộp đựng bằng giấy, v.v. / 
Rác không đốt được

Thứ Ba, thứ Sáu
Thứ Hai
Thứ Tư
Thứ Năm

◆ Rác đốt được

◆ Bao bì và hộp đựng bằng nhựa

◆ Chai nhựa PET

◆ Bao bì và hộp đựng bằng giấy, v.v. / 
Rác không đốt được

Thứ Ba, thứ Sáu
Thứ Năm
Thứ Tư
Thứ Hai

màu
hồng đào
Khu vực

màu
xanh lá

Khu vực

màu xanh 
dương

Khu vực

Hãy tuân thủ quy tắc vứt rác
● Vứt rác trước 8:00 sáng của ngày thu gom
● Phải phân loại rác và rác tài nguyên trước khi vứt
● Không vứt rác ở những nơi không phải là trạm 

thu gom rác đã quy định

● Cột chặt miệng túi
● Để ráo hết nước trong rác nhà bếp
● Đậy kỹ lưới trùm rác

Bộ phận phụ trách giảm lượng rác thải, 
Ban Môi trường thành phố Handa

TEL. 0569-23-3567 
FAX. 0569-21-6405

50 Otsukawasuehiro-cho, Handa-shi, 475-0803
mail/gomigen@city.handa.lg.jp
Thời gian làm việc/thứ Hai ~ thứ Sáu, 8:30 ~ 17:15

Tiện 
lợi mỗi 

ngày với 
smartphone!

Ứng dụng hỗ trợ phân 
loại rác 

Sanaru (3R)
Có thể xác nhận danh mục phân 
loại. 
Cũng có thể xem cuốn sổ tay 
này dưới dạng dữ liệu. 
Có thể xác nhận cửa hàng bán 
phiếu xử lý rác cồng kềnh trên 
bản đồ.

LINE chính thức 
thành phố Handa

TEL 23-3567 FAX: 21-6405

* Ngày thu gom trong tuần có thể thay đổi vào kỳ nghỉ năm mới. Trong trường hợp đó, thông tin sẽ được 
thông báo qua bản tin thành phố, website thành phố hoặc bảng thông báo tại các trạm thu gom rác. 

* Trong trường hợp có bão hoặc tuyết rơi dày, v.v..., thời gian thu gom có thể bị trì hoãn.

* Vui lòng xem trang 1 để biết thời gian có thể mang rác 
tài nguyên đến điểm tiếp nhận.

2025
Phiên bản năm 

tài chính

★☞ Chi tiết vui lòng xem p.18
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3
薬品

Ví dụ  

Trực tiếp mang rác, rác tài 
nguyên đến cơ sở xử lý

Trực tiếp mang rác, rác tài 
nguyên đến cơ sở xử lý

Ga JR Taketoyo

Ga Chitataketoyo

Đến Handa

Taketoyo Yakuba Minami

4 Koyo

Tu
yế

n 
M

ei
te

ts
u 

K
ow

a

Taketoyo Hazama

Higashiodakakita

Cửa hàng bán lẻ đồ điện 
gia dụng

Trường tiểu học 
Kinuura

Nhà thi đấu 
đa năng thị 
trấn Taketoyo

Trường trung 
học cơ sở Fuki

Trường mầm non 
Higashiodaka

Đ
ư

ờ
ng

 v
en

 b
iể

n

247

72

467

52

Trung tâm Môi trường 
Chitananbukouiki

Satonaka 
Higashi

Cửa hàng 
Machi no Eki 
Ajinokura Taketoyo

Mang trực tiếp đến Trung tâm tái chế thành phố Handa

 Thời gian
 Địa điểm

 Chi phí
 Số điện thoại
 Khác

Thứ Bảy (bao gồm ngày lễ) : 
từ 8:30 ~ 13:00

Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm ngày lễ): 
từ 8:30 ~ 16:15

100 yên cho mỗi tối đa 10 kg (đã bao gồm thuế)

• Khi mang rác đến, bạn không cần đặt lịch trước.
• Chúng tôi sẽ kiểm tra địa chỉ, vì vậy vui lòng mang theo giấy tờ ghi rõ địa chỉ, chẳng hạn như 

giấy phép lái xe, v.v...
• Vui lòng không sử dụng túi rác do thành phố chỉ định khi trực tiếp mang rác đến để tránh bị 

thanh toán chi phí hai lần.
• Người mang rác đến phải tự mình dỡ xuống.

Rác thải ra từ các hộ gia đình trong thành phố Handa 
(rác đốt được, rác không đốt được, rác cồng kềnh)
* Đối với danh mục sản phẩm có thể tái chế làm tài 

nguyên, vui lòng mang đến Trung tâm tái chế thành 
phố Handa.

11-37 Aza Ichigochi, Taketoyo-cho, Chita-gun

 Thời gian

 Loại rác có thể mang đến (Chỉ rác thải ra từ các hộ gia đình trong thành phố Handa)

 Địa điểm

Miễn phí

Bạn cũng có thể sử dụng trạm thu hồi rác tài nguyên công cộng để mang rác tài nguyên đến.

 Chi phí
 Khác

Lon nhôm Lon thép Chai lọ rỗng Giấy báo Pin khô Cỏ cắt, cành 
cây cắt tỉa

Tạp chí Bìa các tông Quần áo cũ Hộp giấy Bóng đèn huỳnh quang Dầu ăn thải

Đồ điện gia dụng loại nhỏ Chai nhựa PET Bao bì và hộp 
đựng bằng nhựa

Bao bì và hộp đựng bằng 
giấy, các loại giấy khác

Rác nguy hiểm 
dễ cháy nổ Chăn nệm lông vũ

Đồ gia dụng bằng gỗ Sản phẩm nhựa cứng Các loại kim loại

Chi tiết vui lòng xem p.13

Ngoài các cơ sở xử lý rác thải còn có cơ sở tiếp nhận rác tài nguyên gọi là Trung tâm tái chế thành phố 
Handa.  Các loại rác có thể tái chế vui lòng mang đến Trung tâm tái chế thành phố Handa.

Rác

Rác tài 
nguyên

Loại rác có 
thể mang đến

Vận chuyển trực tiếp đến Trung tâm môi trường Chitananbukouiki (Yumekurin)

* Từ ngày 31 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1 sẽ nghỉ.

0569-84-1732

 

50 Otsukawa Suehiro-cho, Handa-shi
Từ thứ Hai đến thứ Sáu (bao gồm ngày lễ): 

từ 8:30 ~ 16:00
Thứ Bảy (bao gồm ngày lễ): 

Từ giữa trưa đến 4 giờ chiều
Chủ Nhật (bao gồm ngày lễ): 

Từ 9 giờ sáng ~ 1 giờ 30 phút chiều

Có thể mang đến 
vào cả thứ Bảy 

& Chủ Nhật

Đ
ến N

agoya
G

a JR
 H

anda

Đến Otsukawa

Kamihama-cho

Cầu 
Shinonome

Bưu điện 
Handa

Tòa thị chính 
thành phố 
Handa

Trung tâm tái chế thành phố Handa
Hồ bơi Handa 
Fukushi Fureai

Cầu 
Egawa

Sông Agui

Đến Kamezaki

Cầu 
Yamagata

* Không tiếp nhận rác tài nguyên từ các cơ sở kinh doanh. 
* Không tiếp nhận nếu có lẫn dị vật không phải là rác tài nguyên. 
* Một số rác tài nguyên được mang đến Trung tâm tái chế có thể được 

bán lại nếu có thể tái sử dụng nên vui lòng lưu ý.

0569-23-3567. * Điện thoại sẽ không kết nối được vào thứ Bảy & Chủ Nhật.

 Số điện thoại ・Vì cần xác nhận địa chỉ nên hãy mang theo giấy tờ có thể xác minh địa chỉ như giấy phép lái xe, v.v... 
・Không cần phải sử dụng túi thu hồi rác tài nguyên do thành phố chỉ định khi mang rác đến trực tiếp. 
・Người mang rác đến phải tự mình dỡ xuống. 
・Vào thứ Bảy & Chủ Nhật, nếu cảnh báo bão được ban hành 3 giờ trước thời gian tiếp nhận thì việc 

tiếp nhận sẽ bị hủy bỏ. Nếu cảnh báo được ban hành trong thời gian tiếp nhận thì việc tiếp nhận sẽ bị 
dừng tại thời điểm đó.

Cách phân loại & vứt ra - Mục lụcCách phân loại & vứt ra - Mục lục

Những thứ được thu gom tại trạm thu gom rác

Rác đốt được Rác không đốt được
Bao bì và hộp 
đựng bằng nhựa Chai nhựa PET

Chi tiết vui lòng xem p.11

Chi tiết vui lòng xem p.9

Chi tiết vui lòng xem p.12

Chi tiết vui lòng xem p.10

Chi tiết vui lòng xem p.13

Chi tiết vui lòng xem p.7～p.8

Chi tiết vui lòng xem p.4Chi tiết vui lòng xem p.3 Chi tiết vui lòng xem p.6

Chi tiết vui lòng xem p.15Chi tiết vui lòng xem p.14 Chi tiết vui lòng xem p.16

Chi tiết vui lòng xem p.6

Chi tiết vui lòng xem p.5

Bao bì và hộp 
đựng bằng giấy 
& các loại giấy 
khác

Cách vứt và thu hồi rác tài nguyên

Lon, chai lọ, quần áo 
cũ, các loại giấy cũ

Đồ điện gia dụng 
loại nhỏ

Cỏ cắt & cành cây 
cắt tỉa

Các loại kim loại, 
nhựa cứng và đồ 
nội thất bằng gỗ

Rác tài nguyên 
khác

Trạm thu hồi 
rác tài nguyên 
công cộng

Các loại rác không thể bỏ tại trạm thu gom rác

Danh mục 4 loại đồ 
điện gia dụng

Rác cồng kềnh Những thứ khó xử lý

Chế độ hỗ trợ máy xử lý rác nhà bếp & thùng ủ phân, v.v...Chế độ hỗ trợ máy xử lý rác nhà bếp & thùng ủ phân, v.v...
Hỗ trợ lên đến 2/3 giá mua, giúp bạn tiết kiệm chi phí đáng kể.

●●

Thiết bị Số tiền hỗ trợ tối đa Số lượng máy hỗ trợ
Máy xử lý rác nhà bếp 15.000 yên Tối đa 1 máy đối với 1 hộ

Thùng ủ phân rác thực phẩm 6.000 yên Tối đa 2 máy đối với 1 hộ
* Những người đã từng sử dụng chế độ hỗ trợ trước đây phải đảm bảo rằng đã hơn 5 năm kể từ ngày mua lần trước Máy xử lý 

rác nhà bếp
Thùng ủ phân rác 

thực phẩm

Số tiền mua: 
23.000 yên

Số tiền hỗ trợ: 
15.000 yên

Chi phí thực 
tế phải trả: 
8.000 yên 

Ngoài ra, cũng có chế độ cho thuê thử nghiệm máy xử lý rác nhà bếp (cho thuê 
mượn miễn phí) nên nhất định hãy tận dụng nhé.
Vui lòng tham khảo website thành phố để biết chi tiết về các chế độ, v.v...

Chế độ hỗ trợ 
máy xử lý rác 
nhà bếp, v.v...

Chế độ hỗ trợ 
máy xử lý rác 
nhà bếp, v.v...

Mở rộng việc 
xử lý rác thải

p. 1

Rác đốt được

p. 3

Rác không đốt 
được

p. 4

Bao bì và hộp 
đựng bằng giấy, 
các loại giấy khác
p. 5

Bao bì và hộp 
đựng bằng nhựa, 
chai nhựa PET
p. 6

p. 10

Trạm thu hồi rác 
tài nguyên công 
cộng
p. 13

Các loại kim loại
Sản phẩm nhựa 
cứng
Đồ gia dụng 
bằng gỗ
p. 11

Rác cồng kềnh

p. 14

Danh mục 4 loại đồ điện gia dụng
Máy điều hòa, tivi,
tủ lạnh, tủ đông,
máy giặt, máy sấy quần áo
p. 15

p. 16

Dự án giảm 
lượng rác thải 
khác, v.v...
p. 18

Danh sách doanh 
nghiệp được cấp 
phép thu gom và 
vận chuyển rác, 
vệ sinh bể tự hoại
p. 19

Ví dụ cụ thể về 
phân loại

pp. 20-26 

p. 9

Các loại rác tài 
nguyên khác

p. 12

Hãy tiến hành 
3R

p. 17

p. 2

Lon, chai lọ, 
quần áo cũ, 
các loại giấy cũ
pp. 7 - 8 

Mục lục & chế 
độ hỗ trợ

Những thứ khó 
xử lý

Đồ điện gia dụng 
loại nhỏ

Cỏ cắt, cành cây 
cắt tỉa

Mở rộng việc 
xử lý rác thải

p. 1

Rác đốt được

p. 3

Rác không đốt 
được

p. 4

Bao bì và hộp 
đựng bằng giấy, 
các loại giấy khác
p. 5

Bao bì và hộp 
đựng bằng nhựa, 
chai nhựa PET
p. 6

p. 10

Trạm thu hồi rác 
tài nguyên công 
cộng
p. 13

Các loại kim loại
Sản phẩm nhựa 
cứng
Đồ gia dụng 
bằng gỗ
p. 11

Rác cồng kềnh

p. 14

Danh mục 4 loại đồ điện gia dụng
Máy điều hòa, tivi,
tủ lạnh, tủ đông,
máy giặt, máy sấy quần áo
p. 15

p. 16

Dự án giảm 
lượng rác thải 
khác, v.v...
p. 18

Danh sách doanh 
nghiệp được cấp 
phép thu gom và 
vận chuyển rác, 
vệ sinh bể tự hoại
p. 19

Ví dụ cụ thể về 
phân loại

pp. 20-26 

p. 9

Các loại rác tài 
nguyên khác

p. 12

Hãy tiến hành 
3R

p. 17

p. 2

Lon, chai lọ, 
quần áo cũ, 
các loại giấy cũ
pp. 7 - 8 

Mục lục & chế 
độ hỗ trợ

Những thứ khó 
xử lý

Đồ điện gia dụng 
loại nhỏ

Cỏ cắt, cành cây 
cắt tỉa
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Rác được thu gom tại trạm thu gom rác

They must be at most 
1 m in length and at 
most 40 cm in width. 
Wrap a large 
designated garbage 
bag (non-burnable 
waste) around them, 
and tie them up with 
string.

Rác đốt đượcRác đốt được
Vui lòng cho vào túi rác chỉ định của thành phố Handa (màu xanh lá) trước khi vứt.

Rác nhà bếp Các loại vải bẩn

Túi xách, giày Cỏ cắt, cành cây cắt tỉa
* Miễn phí khi mang trực tiếp đến Trung tâm 

tái chế

Gỗ, da, cao su

Sản phẩm nhựa như CD, 
đồ chơi, v.v...

Chi tiết vui lòng xem p.10Chi tiết vui lòng xem p.11

Túi rác chỉ 
định

Túi rác chỉ định

Vui lòng cắt thành khúc 
có chiều dài từ 60 cm 
trở xuống, chiều rộng 
từ 40 cm trở xuống, 
quấn lại bằng túi rác 
chỉ định (rác đốt được) 
cỡ lớn và buộc lại bằng 
dây trước khi 
vứt.string.

Vui lòng gấp từng 
tấm chăn nệm futon 
lại, quấn lại bằng túi 
rác chỉ định (rác đốt 
được) cỡ lớn và 
buộc lại bằng dây 
trước khi vứt.

Quấn túi rác chỉ định quanh chăn nệm futon và chăn

● Cách vứt cành cây cắt tỉa 
(đường kính dưới 5 cm), tre ● Cách vứt chăn nệm futon, chăn

Từ 40 cm
 trở xuốngTừ 60 cm trở xuống

Bạn có thể cho tã giấy vào túi trong suốt, túi trong mờ không phải túi rác chỉ 
định, và dùng bút viết chữ “おむつ” (tã) lên túi, v.v... để cho biết vật bên 
trong, sau đó vứt tại trạm thu gom rác.
Bạn cũng có thể sử dụng giấy báo, v.v... quấn quanh tã và vứt cùng nhau.

● Cách vứt tã giấy

• Bạn sẽ được miễn phí xử lý khi mang cỏ cắt, cành cây, tre đến Trung tâm tái chế để 
làm tài nguyên.

• Hãy để ráo hết nước trong rác nhà bếp.
• Hãy cố gắng sử dụng hết, ăn hết, v.v... các nguyên liệu để tránh gây lãng phí thực phẩm.
• Bạn có thể giảm lượng rác nhà bếp bằng cách sử dụng máy xử lý rác nhà bếp và thùng ủ 

phân hữu cơ. Thành phố có chế độ trợ cấp đối với chi phí mua các sản phẩm này, vì vậy hãy 
sử dụng.

Chi tiết vui lòng xem p.10

Chi tiết vui lòng xem p.12

Chi tiết vui lòng xem p.2

Rác không đốt đượcRác không đốt được
Vui lòng cho vào túi rác chỉ định của thành phố Handa (màu xám) trước khi vứt.

Chi tiết vui lòng xem p.12

Chi tiết vui lòng xem p. 12

Chi tiết vui lòng xem p. 7

Chi tiết vui lòng xem p. 9

Chi tiết vui lòng xem p. 11

Dao kéo
Chi tiết vui lòng xem p.11

Các loại kim loại
* Miễn phí khi mang trực tiếp đến 
Trung tâm tái chế

Lưu ý Cách vứt rác nguy 
hiểm dễ cháy nổ 
đúng cách

Rác nguy hiểm 
dễ cháy nổ là gì?

Rác có khả năng cháy nổ như bình gas mini, 
bình xịt, bật lửa dùng một lần, v.v...

Bì
nh

 xị
t 

cô
n t

rù
ng

Loại không được vứt
Vì đèn huỳnh quang có 
chứa thủy ngân nên vui 
lòng không làm vỡ và 
mang trực tiếp đến 
Trung tâm tái chế.

Rác được thu gom tại trạm thu gom rác

Các loại giấy đã bị 
bẩn & khẩu trang

* Việc mang trực tiếp đến Trung tâm tái chế 
sẽ được miễn phí

* Việc mang trực tiếp tã giấy đến Trung tâm môi trường Chitananbukouiki sẽ tốn 100 yên 
cho mỗi 10kg.

Điểm cần lưu ý khi vứt rác & giảm thiểu rác thải

Các loại gốm sứ & 
các loại thủy tinh

* Hãy bọc bảo vệ lưỡi cắt trước khi 
vứt. 

* Việc mang trực tiếp đến Trung 
tâm tái chế sẽ được miễn phí

Điểm cần lưu ý khi vứt rác & giảm thiểu rác thải

• Hãy phân loại các loại lon và chai lọ như một rác tài nguyên có giá trị. 　
• Các thiết bị chạy bằng pin hoặc nguồn điện được phân loại và thu hồi như ""Đồ điện gia 

dụng loại nhỏ"". 
• Các loại kim loại được xem là rác tài nguyên và có thể mang đến Trung tâm tái chế miễn phí.

• Tuyệt đối không được vứt pin lithium-ion, v.v... Nếu thu hồi nhầm, chúng có thể là nguyên 
nhân gây hỏa hoạn trong xe thu gom rác hoặc tại các cơ sở xử lý. 

* Có thể vứt bằng túi đựng không phải túi đựng rác chỉ 
định. 

* Vui lòng xem trên website thành phố để biết thông tin chi 
tiết về cách nhận nhãn phân loại rác nguy hiểm dễ cháy 
nổ, v.v...

Vui lòng sử dụng 
hết chất bên trong, 
không đục lỗ và cho 
vào túi trong suốt, 
túi trong mờ, sau 
đó dán “Tem phân 
loại rác nguy hiểm 
dễ cháy nổ” lên và 
vứt vào ngày thu 
gom rác không đốt 
được.

* Đèn huỳnh quang LED và 
đèn huỳnh quang bị vỡ có 
thể vứt tại trạm thu gom rác 
như là rác không đốt được.

Rác nguy 
hiểm dễ 
cháy nổ

● Cách vứt cành cây cắt tỉa 
     (đường kính từ 5 cm đến dưới 20 cm)

・Pin sạc cỡ nhỏ
・Pin cúc áo

Đang được thu hồi tại các 
cửa hàng hợp tác tái chế 
như cửa hàng bán lẻ đồ điện 
gia dụng, trung tâm bán 
hàng gia dụng Home Center, 
v.v... Pin cúc áo đang được 
thu hồi tại các cửa hàng hợp 
tác thu hồi trong thành phố.

Túi rác chỉ 
định

Rác không đốt 
được

Từ 40 cm
 trở xuốngTừ 1m trở xuống

• Tuyệt đối không được vứt pin lithium-ion, v.v... Nếu thu hồi nhầm, chúng có thể là nguyên 
nhân gây hỏa hoạn trong xe thu gom rác hoặc tại các cơ sở xử lý.

Mở rộng việc 
xử lý rác thải

p. 1

Rác đốt được

p. 3

Rác không đốt 
được

p. 4

Bao bì và hộp 
đựng bằng giấy, 
các loại giấy khác
p. 5

Bao bì và hộp 
đựng bằng nhựa, 
chai nhựa PET
p. 6

p. 10

Trạm thu hồi rác 
tài nguyên công 
cộng
p. 13

Các loại kim loại
Sản phẩm nhựa 
cứng
Đồ gia dụng 
bằng gỗ
p. 11

Rác cồng kềnh

p. 14

Danh mục 4 loại đồ điện gia dụng
Máy điều hòa, tivi,
tủ lạnh, tủ đông,
máy giặt, máy sấy quần áo
p. 15

p. 16

Dự án giảm 
lượng rác thải 
khác, v.v...
p. 18

Danh sách doanh 
nghiệp được cấp 
phép thu gom và 
vận chuyển rác, 
vệ sinh bể tự hoại
p. 19

Ví dụ cụ thể về 
phân loại

pp. 20-26 

p. 9

Các loại rác tài 
nguyên khác

p. 12

Hãy tiến hành 
3R

p. 17

p. 2

Lon, chai lọ, 
quần áo cũ, 
các loại giấy cũ
pp. 7 - 8 

Mục lục & chế 
độ hỗ trợ

Những thứ khó 
xử lý

Đồ điện gia dụng 
loại nhỏ

Cỏ cắt, cành cây 
cắt tỉa

Mở rộng việc 
xử lý rác thải

p. 1

Rác đốt được

p. 3

Rác không đốt 
được

p. 4

Bao bì và hộp 
đựng bằng giấy, 
các loại giấy khác
p. 5

Bao bì và hộp 
đựng bằng nhựa, 
chai nhựa PET
p. 6

p. 10

Trạm thu hồi rác 
tài nguyên công 
cộng
p. 13

Các loại kim loại
Sản phẩm nhựa 
cứng
Đồ gia dụng 
bằng gỗ
p. 11

Rác cồng kềnh

p. 14

Danh mục 4 loại đồ điện gia dụng
Máy điều hòa, tivi,
tủ lạnh, tủ đông,
máy giặt, máy sấy quần áo
p. 15

p. 16

Dự án giảm 
lượng rác thải 
khác, v.v...
p. 18

Danh sách doanh 
nghiệp được cấp 
phép thu gom và 
vận chuyển rác, 
vệ sinh bể tự hoại
p. 19

Ví dụ cụ thể về 
phân loại

pp. 20-26 

p. 9

Các loại rác tài 
nguyên khác

p. 12

Hãy tiến hành 
3R

p. 17

p. 2

Lon, chai lọ, 
quần áo cũ, 
các loại giấy cũ
pp. 7 - 8 

Mục lục & chế 
độ hỗ trợ

Những thứ khó 
xử lý

Đồ điện gia dụng 
loại nhỏ

Cỏ cắt, cành cây 
cắt tỉa
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〈ペットボトルの出し方〉

プラスチック製容器包装プラスチック製容器包装
出せるもの（例）

出せないもの

半田市指定資源回収袋（白色）に入れて出してください

商品が入ってい
たプラスチック
製の「容器」や
「包装」が対象で
す。中身を空に
して、軽く洗って
出してください。

おもちゃ、バケツ、タッパー、ハン
ガーなどのプラスチック製品は資
源としてリサイクルセンターに無料で持ち込みできます。
なお、ごみステーションに出す場合は、燃やせるごみに
なります。

キャップとラベルを外して、中を軽くすすいで出
してください。キャップとラベルは、プラスチック
製容器包装として出してください。
ペットボトルキャップは公共施設等でも回収して
います。　

出せるもの

詳しくはｐ.12

分別具体例はｐ.3
分別具体例はｐ.11

パック類

ボトル類 袋類

発泡スチロール

ごみステーションで収集しているもの

①キャップ
　をとる

②ラベルを
　はずす

③軽くすすぐ

紙製容器包装・その他紙類紙製容器包装・その他紙類
半田市指定資源回収袋（白色）に入れて出してください

紙袋 メモ紙・レシート・写真など シュレッダーダスト

お菓子箱

使用済ティッシュ マスク汚れている紙類

内側が銀色の紙パック 封筒･窓付き封筒･ハガキ

出せるもの（例）

出せないもの

燃やせるごみへ
新聞紙、ダンボール、紙パック、雑紙
は集団資源回収に出してください。

詳しくはｐ.8

ごみステーションで収集しているもの

「汚れた紙・臭いの強い紙」以外の紙類を
出すことができます。

集団資源回収に出すもの

財源確保のため有料広告を掲載しています。広告内容に関する問い合わせは直接広告主にお願いします。

有料広告

ペットボトルの
ラベル・キャップ

ペットボトルペットボトル
半田市指定資源回収袋（白色）に入れて出してください

ごみステーションで収集しているもの

使用済みペットボトルを
再生利用した
Mizkan商品例

市内で回収されたペットボトルは、
半田市にゆかりのあるMizkan
商品に生まれ変わります！

燃やせる
ごみ
p.3

燃やせない
ごみ
ｐ.4

紙製容器
包装・その
他紙類
ｐ.5

プラスチック製
容器包装・
ペットボトル
ｐ.6

公共資源
回収
ステーション
ｐ.13

金属類
硬質プラスチック製品
木製家具
ｐ.11

家電4品目
エアコン、テレビ
冷蔵庫、冷凍庫
洗濯機、衣類乾燥機
ｐ.15

処理
困難物
ｐ.16

その他の
ごみ減量
事業等
ｐ.18

ごみ収集運搬
・浄化槽許可
業者一覧
ｐ.19

分別
具体例
ｐ.20～26

その他
資源
ｐ.12

進めよう
3R
ｐ.17

缶・びん・
古着・古紙類
p.7～p.8

燃やせる
ごみ
p.3

燃やせない
ごみ
ｐ.4

紙製容器
包装・その
他紙類
ｐ.5
プラスチック製
容器包装・
ペットボトル
ｐ.6

公共資源
回収
ステーション
ｐ.13

金属類
硬質プラスチック製品
木製家具
ｐ.11

家電4品目
エアコン、テレビ
冷蔵庫、冷凍庫
洗濯機、衣類乾燥機
ｐ.15

処理
困難物
ｐ.16

その他の
ごみ減量
事業等
ｐ.18

ごみ収集運搬
・浄化槽許可
業者一覧
ｐ.19

分別
具体例
ｐ.20～26

その他
資源
ｐ.12

進めよう
3R
ｐ.17

缶・びん・
古着・古紙類
p.7～p.8

ごみ・資源の
施設直接
搬入
ｐ.1

ごみ・資源の
施設直接
搬入
ｐ.1

目次・
補助制度
ｐ.2

目次・
補助制度
ｐ.2

粗大ごみ

p.14

ｐ.10

刈草・剪定枝

ｐ.9

小型家電

粗大ごみ

p.14

ｐ.10

刈草・剪定枝

ｐ.9

小型家電
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Rác được thu gom tại trạm thu gom rác

(1) Gỡ nắp (2) Tháo nhãn (3) Rửa sơ

財源確保のため有料広告を掲載しています。広告内容に関する問い合わせは直接広告主にお願いします。

有料広告

Rác được thu gom tại trạm thu gom rác

Chai nhựa PETChai nhựa PET
Vui lòng cho vào túi thu hồi rác tài nguyên chỉ định của thành 
phố Handa (màu trắng) trước khi vứt

See p. 8 for details.

See p. 12 for details.

Bao bì và hộp đựng bằng giấy, 
các loại giấy khác

Bao bì và hộp đựng bằng giấy, 
các loại giấy khác

Vui lòng cho vào túi thu hồi rác tài nguyên chỉ định của thành 
phố Handa (màu trắng) trước khi vứt

Loại có thể vứt (ví dụ) Bạn có thể vứt các loại giấy không phải là 
“giấy bẩn, giấy có mùi nồng”.

Túi giấy Giấy ghi chú, biên lai, 
ảnh chụp, v.v...

Vụn cắt bằng máy 
hủy tài liệu

Hộp bánh kẹo Hộp giấy có mặt bên 
trong là màu bạc

Phong bì, phong bì có cửa 
sổ bóng kính, bưu thiếp

Loại không được vứt Loại được vứt theo hoạt động t
hu hồi rác tài nguyên theo tập thể

Khăn giấy đã 
qua sử dụng

Khẩu 
trang

Các loại giấy 
bị bẩn

Vui lòng vứt giấy báo, bìa các tông, 
hộp giấy, giấy hỗn hợp theo hoạt động 
thu hồi rác tài nguyên theo tập thể.

Bao bì và hộp đựng bằng nhựaBao bì và hộp đựng bằng nhựa
Vui lòng cho vào túi thu hồi rác tài nguyên chỉ định của thành 
phố Handa (màu trắng) trước khi vứt

Loại có thể vứt (ví dụ)

Loại không được vứt

Đối tượng thu gom 
là “Hộp đựng”  và 
“Bao bì” bằng nhựa 
đã dùng để đựng 
sản phẩm. Vui lòng 
đổ hết  chất  chứa 
bên trong và rửa sơ 
trước khi vứt.

Các loại hộp

Các loại chai Các loại túi

Mút xốp

M
ayonnaise

Chất tẩy rửa

W
asabi

Để biết ví dụ cụ thể về phân loại, vui lòng xem p.3

Để biết ví dụ cụ thể về phân loại, vui lòng xem p.11

<Cách vứt chai nhựa PET>Loại có thể vứt

Vui lòng tháo nắp và nhãn ra, rửa sơ bên trong 
trước khi vứt. Đối với nắp và nhãn, vui lòng vứt 
vào loại Bao bì và hộp đựng bằng nhựa.
Nắp chai nhựa PET cũng được thu hồi tại các 
cơ sở công cộng, v.v...

Nhãn & nắp của 
chai nhựa PET

Các chai nhựa PET đã được thu hồi 
trong thành phố sẽ được tái chế 
thành sản phẩm Mizkan, một thương 
hiệu có liên kết với thành phố Handa!

Rác được thu gom tại trạm thu gom rác

Cho vào rác đốt được

V í  d ụ  v ề  s ả n  p h ẩ m 
Mizkan được tái chế từ 
chai nhựa PET đã qua 
sử dụng

Các sản phẩm nhựa như đồ chơi, xô, 
hộp nhựa có nắp, móc treo, v.v... 
được xem là rác tài nguyên và có thể 
mang đến Trung tâm tái chế miễn phí. 
Trường hợp vứt ra trạm thu gom rác 
thì sẽ ra rác đốt được.

Mở rộng việc 
xử lý rác thải

p. 1

Rác đốt được

p. 3

Rác không đốt 
được

p. 4

Bao bì và hộp 
đựng bằng giấy, 
các loại giấy khác
p. 5

Bao bì và hộp 
đựng bằng nhựa, 
chai nhựa PET
p. 6

p. 10

Trạm thu hồi rác 
tài nguyên công 
cộng
p. 13

Các loại kim loại
Sản phẩm nhựa 
cứng
Đồ gia dụng 
bằng gỗ
p. 11

Rác cồng kềnh

p. 14

Danh mục 4 loại đồ điện gia dụng
Máy điều hòa, tivi,
tủ lạnh, tủ đông,
máy giặt, máy sấy quần áo
p. 15

p. 16

Dự án giảm 
lượng rác thải 
khác, v.v...
p. 18

Danh sách doanh 
nghiệp được cấp 
phép thu gom và 
vận chuyển rác, 
vệ sinh bể tự hoại
p. 19

Ví dụ cụ thể về 
phân loại

pp. 20-26 

p. 9

Các loại rác tài 
nguyên khác

p. 12

Hãy tiến hành 
3R

p. 17

p. 2

Lon, chai lọ, 
quần áo cũ, 
các loại giấy cũ
pp. 7 - 8 

Mục lục & chế 
độ hỗ trợ

Những thứ khó 
xử lý

Đồ điện gia dụng 
loại nhỏ

Cỏ cắt, cành cây 
cắt tỉa

Mở rộng việc 
xử lý rác thải

p. 1

Rác đốt được

p. 3

Rác không đốt 
được

p. 4

Bao bì và hộp 
đựng bằng giấy, 
các loại giấy khác
p. 5

Bao bì và hộp 
đựng bằng nhựa, 
chai nhựa PET
p. 6

p. 10

Trạm thu hồi rác 
tài nguyên công 
cộng
p. 13

Các loại kim loại
Sản phẩm nhựa 
cứng
Đồ gia dụng 
bằng gỗ
p. 11

Rác cồng kềnh

p. 14

Danh mục 4 loại đồ điện gia dụng
Máy điều hòa, tivi,
tủ lạnh, tủ đông,
máy giặt, máy sấy quần áo
p. 15

p. 16

Dự án giảm 
lượng rác thải 
khác, v.v...
p. 18

Danh sách doanh 
nghiệp được cấp 
phép thu gom và 
vận chuyển rác, 
vệ sinh bể tự hoại
p. 19

Ví dụ cụ thể về 
phân loại

pp. 20-26 

p. 9

Các loại rác tài 
nguyên khác

p. 12

Hãy tiến hành 
3R

p. 17

p. 2

Lon, chai lọ, 
quần áo cũ, 
các loại giấy cũ
pp. 7 - 8 

Mục lục & chế 
độ hỗ trợ

Những thứ khó 
xử lý

Đồ điện gia dụng 
loại nhỏ

Cỏ cắt, cành cây 
cắt tỉa
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Lon, chai lọ, quần áo cũ, các loại giấy cũLon, chai lọ, quần áo cũ, các loại giấy cũ
Lon rỗng, chai lọ rỗng, quần áo cũ, giấy báo, bìa các tông, hộp giấy, giấy hỗn hợp

Vui lòng vứt lon, chai lọ, quần áo cũ, các loại giấy cũ 
theo phương pháp sau đây.

Vứt theo hoạt động thu hồi 
rác tài nguyên theo tập thể
Các tổ chức cư dân thành phố như đoàn thể tự quản, 
Hiệp hội trẻ em, v.v... sẽ tiến hành thu hồi rác tài nguyên.
Vui lòng xác nhận với đoàn thể tự quản nơi bạn sinh sống 
để biết thông tin về địa điểm và lịch thu hồi rác tài nguyên. Vứt tại địa điểm thu 

hồi miễn phí rác tài 
nguyên
Chúng tôi sẽ thực hiện thu hồi theo “Danh 
sách địa điểm thu hồi miễn phí rác tài 
nguyên” ở trang tiếp theo.

1
Cách vứt

2
Cách vứt

3
Cách vứt

4
Cách vứtVứt tại trạm thu hồi 

rác tài nguyên công 
cộng

Chi tiết vui lòng xem p.13

Mang trực tiếp đến 
Trung tâm tái chế

Chi tiết vui lòng xem p.1

◆ Chai lọ đựng các loại thuốc
◆ Thủy tinh chịu nhiệt dùng cho lò vi 

sóng
◆ Đĩa thủy tinh ◆ Kính tấm
◆ Chai lọ màu trắng đục

Lưu ý Vui lòng vứt những 
vật dưới đây vào 
ngày thu gom rác 
không đốt được

◆ Đồ bị bẩn
◆ Đồ có mùi
◆ Đồ bị ướt
◆ Vải thừa

Lưu ý Vui lòng vứt những 
vật dưới đây vào 
ngày thu gom rác 
không đốt được

◆ Lon có chứa chất bên 
trong

◆ Lon có chứa chất lạ
◆ Lon không thể làm sạch 

vết bẩn như dầu, v.v...
◆ Lon dầu, lon sơn

(Mặc dù làm bằng thép 
nhưng vẫn gây trở ngại cho 
việc tái chế)

Lưu ý Vui lòng vứt những 
vật dưới đây vào 
ngày thu gom rác 
không đốt được

<Lon đựng đồ uống>

Cách vứt
■ Lon có ký hiệu lon nhôm, lon thép

<Lon đựng thực phẩm (lon nhôm, lon thép)>

• Vui lòng đổ hết bên trong và súc rửa sơ. Nắp cũng có thể vứt cùng.Cách vứt

・ Vui lòng gỡ nắp và rửa sơ.
・ Vui lòng phân chia theo màu 

sắc. (1. Màu trắng/không màu, 
2. Màu nâu, 3. Màu khác)

Cách vứt

Th
ức

 uố
ng

 
din

h d
ưỡ

ng

Bia

Rượu
Rượu 
vang

■ Các loại quần áo có thể mặc, khăn, 
các loại ga trải giường

Vui lòng giặt sạch trước khi vứt

・ Vui lòng dùng dây 
buộc lại trước khi vứt.

・ Giấy có ruột 
dạng lượn 
sóng là bìa 
các tông. Vui 
lòng loại bỏ 
băng keo và 

phiếu thông tin giao hàng tận nhà, 
và buộc lại bằng dây trước khi 
vứt.

・ Vui lòng rửa sơ, mở ra và buộc lại bằng 
dây trước khi vứt. Hộp có mặt sau màu 
bạc không thuộc đối tượng này.

・ Đối với tạp chí, truyện tranh, 
sách ảnh, giấy photocopy, 
v.v..., vui lòng dùng dây buộc 
lại trước khi vứt.

Cá
c l

oạ
i g

iấy
 cũ

■ Giấy báo ■ Bìa các tông

■ Hộp giấy ■ Giấy hỗn hợp

Lưu ý
Những vật không 
được vứt dưới 
dạng giấy cũ!

Vui lòng vứt vào ngày thu 
gom rác đốt được

◆ Các loại băng dính
◆ Các loại nhãn dán
◆ Giấy phủ vinyl

◆ Giấy được gia công 
đánh bóng như cốc 
giấy, v.v...

◆ Giấy dầu ◆ Ảnh chụp 
◆ Giấy nhựa synthetic 
◆ Giấy cảm nhiệt

Đồ bám dính

Vui lòng vứt vào ngày thu 
gom Bao bì và hộp đựng 
bằng giấy, các loại giấy khác

Danh sách địa điểm thu hồi miễn phí rác tài nguyên
■ Các siêu thị trong thành phố, v.v... (Theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Nhật)

■ Cơ sở thu hồi miễn phí trong thành phố (Theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Nhật)

* Các địa điểm thu hồi rác tài nguyên nêu trên đều do doanh nghiệp tư nhân thực hiện. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ các cửa hàng, doanh nghiệp.

Cửa hàng Aoki Super Okkawa

Theo thời gian kinh doanh 
của cửa hàng

Cửa hàng Ishihara Food 
Narawa

Hộp sữa, khay màu trắng

Hộp sữa, khay màu trắng

1-49 Nagane-cho

2-3-8 Seishiro-cho

3-13 Sakae-machi

Cửa hàng Koshibatake 
Cainz Home Handa

Tiếp nhận 24/24

Tiếp nhận 24/24

Tiếp nhận 24/24

Giấy báo, tạp chí, bìa các tông

Giấy báo, tạp chí, bìa các tông, lon nhôm

Giấy báo, tạp chí, bìa các tông, lon nhôm

Trạm tái chế giấy cũ 
Koshibatake Kamiike - Mihara

Trạm tái chế giấy cũ Koshibatake 
SumiyoshiOtogawa

Trạm tái chế giấy cũ 
Koshibatake Hanazono Aoyama

1-8-1 Shichihongi-cho

4-28-3 Sumiyoshi-cho

3-20 Hanazono-cho

Trong bãi đậu xe Cainz Home 
Handa, 3-10-1 Hamada-cho

9:00 ~ 21:00

9:00 ~ 21:00

Tiếp nhận 24/24

Tiếp nhận 24/24

Giấy báo, tạp chí, bìa các tông, quần áo cũ

Giấy báo, tạp chí, bìa các tông, quần áo cũ

Giấy báo, tạp chí, bìa các tông, quần áo cũ, hộp sữa, lon nhôm, 
lon thép

Koshikoko! Hiệu sách 
Sanyodo, cửa hàng Okkawa

Koshikoko! Hiệu sách 
Sanyodo, cửa hàng Handa

Koshikoko! Handa Kamezaki

Koshikoko! Narawahonmachi

31 Otsukawauchiyama-cho

6-202-11 Miyamoto-cho

Đối diện cửa hàng Narawahonmachi 
Netz Toyota Handa

XXXXXX Giấy báo, tạp chí, bìa các tông, quần áo cũ

Cửa hàng Foods Island 
Hanazono Hộp sữa, chai nhựa PET, nắp chai nhựa PET, khay màu trắng3-13-1 Hanazono-cho

Cửa hàng Feel C Festa Hộp sữa, chai nhựa PET, nắp chai nhựa PET, khay màu trắng1-1-1 Aoyama
Cửa hàng Feel Okkawa Hộp sữa, chai nhựa PET, nắp chai nhựa PET, khay màu trắng, khay màu21 Koshin-cho 10:00  -  20:00

Cửa hàng Piago Handa Lon nhôm, hộp sữa, chai nhựa PET, nắp chai nhựa PET, khay 
màu trắng, khay màu5 Izumi-machi

Cửa hàng Aoki Super Seishiro

・ Vui lòng gỡ nắp và rửa sơ.
・ Hãy gỡ nắp của chai kim loại trước khi vứt để ngăn ngừa tai nạn khi nén.
・ Vui lòng không đập bẹp lon khi vứt.
・ Vui lòng chia riêng lon nhôm, lon thép.

■ Đồ hộp, lon đựng rong biển, lon đựng 
bánh kẹo, lon đựng trà, lon đựng dầu ăn, 
lon đựng thức ăn thú cưng, lon sữa, v.v...

Hộp sữa, chai nhựa PET, khay màu trắng, khay màu

Cách vứt và phương pháp thu hồi rác tài nguyên

Ch
ai 

lọ 
rỗ

ng
Qu

ần
 áo

 cũ

* Nắp đã tháo ra phải vứt vào rác không đốt được.

Nhà thuốc Drug SEIMS 
Handa Nakamachi 2-81 Naka-machi Giấy báo, tạp chí, bìa các tông

Cửa hàng Nigiwai Ichiba 
Marusu Handa Otsukawa 3-93 Hirachi-cho Giấy báo, tạp chí, bìa các tông, chai nhựa PET

* Thời điểm cuối tháng 1 năm 2025

Cửa hàng Koshibatake 
Yuraku Higashihama

2-1 Higashihama-cho, bên trong bãi đỗ xe 
của Pachinko Yuraku Higashihama

Rakueko 5-85-2 Ishizuka-cho

10:00  -  20:00

Tên cửa hàng Địa chỉ Danh mục thu hồi Thời gian tiếp nhận

Tên cửa hàng Địa chỉ Danh mục thu hồi Thời gian tiếp nhận

10:00  -  20:00

9:30  -  20:30

Cửa hàng Ishihara Food 
Hoshizaki 3-50 Hoshizaki-cho Hộp sữa, giấy báo, tạp chí, bìa các tông, chai nhựa PET, 

khay màu trắng, khay màu 9:30  -  20:30

8:30  -  19:00

9:00  -  18:00

9:00  -  21:00

9:30  -  21:00

9:30  -  20:00

Giấy báo, tạp chí, bìa các tông, quần áo cũ, lon nhôm, lon 
thép, chai nhựa PET, các loại kim loại

Giấy báo, tạp chí, bìa các tông, quần áo cũ, lon nhôm,chai 
nhựa PET

Giấy báo, tạp chí, bìa các tông Theo thời gian kinh doanh 
của cửa hàng

Tiếp nhận 24/24

■ Chai lọ đựng đồ uống, chai lọ đựng 
thực phẩm, 
chai lọ đựng mỹ phẩm

Mở rộng việc 
xử lý rác thải

p. 1

Rác đốt được

p. 3

Rác không đốt 
được

p. 4

Bao bì và hộp 
đựng bằng giấy, 
các loại giấy khác
p. 5

Bao bì và hộp 
đựng bằng nhựa, 
chai nhựa PET
p. 6

p. 10

Trạm thu hồi rác 
tài nguyên công 
cộng
p. 13

Các loại kim loại
Sản phẩm nhựa 
cứng
Đồ gia dụng 
bằng gỗ
p. 11

Rác cồng kềnh

p. 14

Danh mục 4 loại đồ điện gia dụng
Máy điều hòa, tivi,
tủ lạnh, tủ đông,
máy giặt, máy sấy quần áo
p. 15

p. 16

Dự án giảm 
lượng rác thải 
khác, v.v...
p. 18

Danh sách doanh 
nghiệp được cấp 
phép thu gom và 
vận chuyển rác, 
vệ sinh bể tự hoại
p. 19

Ví dụ cụ thể về 
phân loại

pp. 20-26 

p. 9

Các loại rác tài 
nguyên khác

p. 12

Hãy tiến hành 
3R

p. 17

p. 2

Lon, chai lọ, 
quần áo cũ, 
các loại giấy cũ
pp. 7 - 8 

Mục lục & chế 
độ hỗ trợ

Những thứ khó 
xử lý

Đồ điện gia dụng 
loại nhỏ

Cỏ cắt, cành cây 
cắt tỉa

Mở rộng việc 
xử lý rác thải

p. 1

Rác đốt được

p. 3

Rác không đốt 
được

p. 4

Bao bì và hộp 
đựng bằng giấy, 
các loại giấy khác
p. 5

Bao bì và hộp 
đựng bằng nhựa, 
chai nhựa PET
p. 6

p. 10

Trạm thu hồi rác 
tài nguyên công 
cộng
p. 13

Các loại kim loại
Sản phẩm nhựa 
cứng
Đồ gia dụng 
bằng gỗ
p. 11

Rác cồng kềnh

p. 14

Danh mục 4 loại đồ điện gia dụng
Máy điều hòa, tivi,
tủ lạnh, tủ đông,
máy giặt, máy sấy quần áo
p. 15

p. 16

Dự án giảm 
lượng rác thải 
khác, v.v...
p. 18

Danh sách doanh 
nghiệp được cấp 
phép thu gom và 
vận chuyển rác, 
vệ sinh bể tự hoại
p. 19

Ví dụ cụ thể về 
phân loại

pp. 20-26 

p. 9

Các loại rác tài 
nguyên khác

p. 12

Hãy tiến hành 
3R

p. 17

p. 2

Lon, chai lọ, 
quần áo cũ, 
các loại giấy cũ
pp. 7 - 8 

Mục lục & chế 
độ hỗ trợ

Những thứ khó 
xử lý

Đồ điện gia dụng 
loại nhỏ

Cỏ cắt, cành cây 
cắt tỉa
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Đầu tiên, bạn cần 
đăng ký trước. Đóng gói vào thùng carton. Sagawa Express sẽ thu hồi 

từ nhà bạn.
Việc hoàn tất xử lý sẽ được 
thông báo bằng e-mail.

Có thể thu hồi sớm nhất 
là từ ngày tiếp theo

Bạn cũng không cần điền 
phiếu thông tin giao hàng

Bạn có thể yên tâm vì nắm 
bắt được tình hình thu hồi!

 Bất kỳ thùng nào cũng được!
* Thùng các tông cũng có thể được 

giao trước. (Tùy chọn)

Quy trình thu hồi bằng dịch vụ giao hàng tận nhà Đăng ký/Liên hệ: https://www.renet.jp
☎ 0570-085-800 (10:00 ~ 17:00)

Cách vứt và phương pháp thu hồi rác tài nguyên

有料広告

Vui lòng cho vào thùng thu hồi được đặt ở cửa hàng hoặc cơ sở công cộng. Miệng 
thùng thu hồi có kích thước là 35 cm x 8 cm.

Cách vứt và phương pháp thu hồi rác tài nguyên

Thu hồi đồ điện gia dụng loại nhỏThu hồi đồ điện gia dụng loại nhỏ
Thiết bị hoạt động bằng pin, điện (ngoại trừ máy điều hòa, tivi, tủ lạnh, máy giặt, 
máy sấy quần áo)

Loại có thể vứt (ví dụ)

Loại không được vứt

Điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số, máy 
tính cá nhân, lò vi sóng, nồi cơm điện, máy 
hút bụi, v.v...
・ Khi vứt máy tính cá nhân hoặc điện thoại di 

động, v.v..., vui lòng xóa dữ liệu cá nhân.
・ Vui lòng tháo các loại ắc quy, pin ra trước 

khi vứt.

・ Máy điều hòa, tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy 
quần áo
・ Hầu hết các sản phẩm như thảm điện, chăn 

điện, loa bằng gỗ, v.v... đều làm bằng vải 
hoặc gỗ. Đèn huỳnh quang, pin. Những vật 
có kích thước lớn như ghế massage, đàn 
organ, v.v…

Chi tiết vui lòng xem p.12

Chi tiết vui lòng xem p.15

Thùng thu hồi đồ điện gia dụng loại nhỏ 
(miễn phí)

Vứt tại trạm thu hồi rác 
tài nguyên công cộng

Mang trực tiếp đến 
Trung tâm tái chế 
(miễn phí)1

Cách vứt

2
Cách vứt

3
Cách vứt

Chi tiết vui lòng xem p.13Chi tiết vui lòng xem p.1

Thu hồi thông qua doanh nghiệp tư nhân bằng dịch vụ 
giao hàng tận nhà (miễn phí một phần)
Đây là phương pháp thu hồi bằng cách sử dụng dịch vụ giao hàng tận nhà 
của ReNet Japan Group,inc.4

Cách vứt

Đã qua sử dụng
Thùng thu hồi 

đồ điện gia 
dụng loại nhỏ

Handa City

Small Home Appliances

E-Waste

Tái chế cỏ cắt, cành cây cắt tỉaTái chế cỏ cắt, cành cây cắt tỉa

Cỏ cắt, cành cây cắt tỉa (bao gồm cả tre) thải ra từ các hộ gia đình sẽ được mang đến Trung tâm tái chế, 
và tái chế thành tài nguyên (ủ phân compost, cắt vụn) để giảm lượng rác đốt được.

Phương pháp vận chuyển cỏ cắt, cành cây cắt tỉa
Việc dỡ hàng sẽ do người mang đến tự thực hiện. Phân chia riêng cỏ cắt và cành cây cắt tỉa, loại bỏ dây 
và túi rồi hạ xuống. Vui lòng phân chia trước khi mang đến để dễ dàng dỡ hàng.

Chi tiết vui lòng xem p.13Chi tiết vui lòng xem p.1

Trạm thu hồi rác tài 
nguyên công cộng 
(miễn phí)

Mang trực tiếp đến 
Trung tâm tái chế 
(miễn phí)1

Cách vứt

2
Cách vứt

Các mục lưu ý

Địa điểm lắp đặt: Cửa hàng Piago Handa, Cửa hàng EQVo! Handa, Cửa hàng Foods Island Hanazono, Tòa thị 
chính Thành phố, Thư viện Thành phố Handa, Clacity Handa, Hội trường Takigami Kogyo 
Kariyado, Nhà văn hóa Cộng đồng Itayama, Nhà văn hóa Cộng đồng Ariwaki, Nhà văn hóa 
Cộng đồng Yanabe, Nhà văn hóa Cộng đồng Kamiike, Bảo tàng Tưởng niệm Quy hoạch Khu 
vực Phía Bắc Otsukawa, Cửa hàng Cainz Handa

Kích thước cành cây cắt tỉa có thể tiếp nhận là chiều dài tối đa khoảng 2m, đường kính tối đa khoảng 40cm. 
Hãy loại bỏ càng nhiều đất bám trên cỏ cắt càng tốt.

* Nếu có lẫn các loại rác khác như dây, nhựa vinyl, v.v... sẽ không thể tái chế. Vui lòng hợp tác triệt 
để trong việc phân loại rác. 

* Cỏ cắt & cành cây cắt tỉa được vứt tại trạm thu gom rác sẽ không được tái chế. Vui lòng hợp tác mang 
đến Trung tâm tái chế. 

* Phế phẩm rau củ, v.v... sẽ không thuộc đối tượng tái chế nên hãy vứt vào rác đốt được. 
* Không thể vứt gỗ xẻ như cành cây cắt tỉa. 
* Trường hợp vận chuyển bằng xe tải lớn, chúng tôi cần xác 

nhận để đảm bảo rằng rác này không thuộc loại rác từ cơ sở 
kinh doanh nên vui lòng hợp tác với quá trình kiểm tra.

財源確保のため有料広告を掲載しています。広告内容に関する問い合わせは直接広告主にお願いします。

Tiêu chuẩn vận chuyển cỏ cắt, cành cây cắt tỉa

Mở rộng việc 
xử lý rác thải

p. 1

Rác đốt được

p. 3

Rác không đốt 
được

p. 4

Bao bì và hộp 
đựng bằng giấy, 
các loại giấy khác
p. 5

Bao bì và hộp 
đựng bằng nhựa, 
chai nhựa PET
p. 6

p. 10

Trạm thu hồi rác 
tài nguyên công 
cộng
p. 13

Các loại kim loại
Sản phẩm nhựa 
cứng
Đồ gia dụng 
bằng gỗ
p. 11

Rác cồng kềnh

p. 14

Danh mục 4 loại đồ điện gia dụng
Máy điều hòa, tivi,
tủ lạnh, tủ đông,
máy giặt, máy sấy quần áo
p. 15

p. 16

Dự án giảm 
lượng rác thải 
khác, v.v...
p. 18

Danh sách doanh 
nghiệp được cấp 
phép thu gom và 
vận chuyển rác, 
vệ sinh bể tự hoại
p. 19

Ví dụ cụ thể về 
phân loại

pp. 20-26 

p. 9

Các loại rác tài 
nguyên khác

p. 12

Hãy tiến hành 
3R

p. 17

p. 2

Lon, chai lọ, 
quần áo cũ, 
các loại giấy cũ
pp. 7 - 8 

Mục lục & chế 
độ hỗ trợ

Những thứ khó 
xử lý

Đồ điện gia dụng 
loại nhỏ

Cỏ cắt, cành cây 
cắt tỉa

Mở rộng việc 
xử lý rác thải

p. 1

Rác đốt được

p. 3

Rác không đốt 
được

p. 4

Bao bì và hộp 
đựng bằng giấy, 
các loại giấy khác
p. 5

Bao bì và hộp 
đựng bằng nhựa, 
chai nhựa PET
p. 6

p. 10

Trạm thu hồi rác 
tài nguyên công 
cộng
p. 13

Các loại kim loại
Sản phẩm nhựa 
cứng
Đồ gia dụng 
bằng gỗ
p. 11

Rác cồng kềnh

p. 14

Danh mục 4 loại đồ điện gia dụng
Máy điều hòa, tivi,
tủ lạnh, tủ đông,
máy giặt, máy sấy quần áo
p. 15

p. 16

Dự án giảm 
lượng rác thải 
khác, v.v...
p. 18

Danh sách doanh 
nghiệp được cấp 
phép thu gom và 
vận chuyển rác, 
vệ sinh bể tự hoại
p. 19

Ví dụ cụ thể về 
phân loại

pp. 20-26 

p. 9

Các loại rác tài 
nguyên khác

p. 12

Hãy tiến hành 
3R

p. 17

p. 2

Lon, chai lọ, 
quần áo cũ, 
các loại giấy cũ
pp. 7 - 8 

Mục lục & chế 
độ hỗ trợ

Những thứ khó 
xử lý

Đồ điện gia dụng 
loại nhỏ

Cỏ cắt, cành cây 
cắt tỉa
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Loại có thể vứt (ví dụ) Loại không được vứtLoại có thể vứt (ví dụ) Loại không được vứt

Thùng thu hồi pin 
khô thành phố 

Handa

コンタクトレンズ空ケース

コンタクトレンズの空ケース

専用回収容器

Cách vứt và phương pháp thu hồi rác tài nguyên

<Ví dụ cụ thể>

* Hãy bọc bộ phận lưỡi dao.

Items that may be put 
out (examples)

Items that may not be 
put out

Cách vứt và phương pháp thu hồi rác tài nguyên

Các loại kim loại, sản phẩm nhựa 
cứng, đồ gia dụng bằng gỗ

Các loại kim loại, sản phẩm nhựa 
cứng, đồ gia dụng bằng gỗ

Mang trực tiếp đến 
Trung tâm tái chế 
(miễn phí)1

Cách vứt

Chi tiết vui lòng xem p.1

Cá
c 

lo
ại

 k
im

 lo
ại

Đồ
 g

ia 
dụ

ng
 b

ằn
g 

gỗ
Sả

n p
hẩ

m 
nh

ựa
 cứ

ng

Loại có thể vứt (ví dụ) Loại không được vứt

Đối tượng thu gom là các 
sản phẩm nhựa cứng không 
có dấu Pura, có độ dày và 
độ cứng tương đương với 
thẻ ATM.
Những vật có chứa vật liệu 
khác không phải nhựa sẽ 
không thuộc đối tượng thu 
gom. Bạn có thể mang đến 
nếu đã loại bỏ các vật liệu 
khác.

<Ví dụ cụ thể>
Hộp đựng quần áo, xô, giỏ đựng 
đồ giặt, móc treo, gáo, bình tưới, 
tô, rổ rá, đồ chơi, vỏ đĩa CD

 Đồ bị bẩn
 Đồ vật có vật liệu 

khác không phải 
nhựa

 Vật sử dụng điện, 
pin là đồ điện gia 
dụng loại nhỏ.

 Đĩa CD, DVD, đĩa 
Blu-ray

 Những loại có vật 
liệu làm từ nhựa 
PVC & nhựa resin

Chi tiết vui lòng xem p.9

Các loại rác tài nguyên khácCác loại rác tài nguyên khác

Dầu ăn thải
Vui lòng cho vào chai nhựa 
PET và vứt vào thùng thu hồi 
chuyên dụng.

Nắp chai nhựa PET
Vui lòng vứt vào thùng thu hồi chuyên dụng tại các cơ sở 
công cộng trong thành phố.

Nhà văn hóa cộng đồng Kamezaki

Cửa hàng Uomaki (Kamezaki)

Nhà văn hóa cộng đồng Kamiike

Nhà văn hóa cộng đồng Mukaiyama

Nhà văn hóa cộng đồng Otsukawa

Trung tâm sinh hoạt cộng đồng nhà ở do tỉnh quản lý Nagane

Nhà văn hóa cộng đồng Hirachi

Nhà văn hóa cộng đồng Shuno

Hội trường Takigami Kogyo Kariyado

Trung tâm cư dân Kitaku Daiichi

Cơ sở sinh hoạt cộng đồng Sakura no ie (Khu Mizuho)

Tòa thị chính thành phố Handa

Trung tâm cư dân Yanabe

Nhà văn hóa cộng đồng Nishinariiwa

Nhà văn hóa cộng đồng Kyowa

Nhà văn hóa cộng đồng Godo

Nhà văn hóa cộng đồng Itayama

Trung tâm tái chế

Trung tâm giao lưu cộng đồng Kamezaki

Nhà văn hóa cộng đồng Kamezaki

Nhà văn hóa cộng đồng Hirachi

Nhà văn hóa cộng đồng Mukaiyama

Nhà văn hóa cộng đồng Kamiike

Nhà văn hóa cộng đồng Otsukawa

Trung tâm giao lưu cộng đồng Oyachi

Bảo tàng tưởng niệm Okkawa Hokubu Kinenkan

Trung tâm sinh hoạt cộng đồng nhà ở do tỉnh quản lý Nagane

Trung tâm cư dân Yanabe

Nhà văn hóa cộng đồng Shuno

Trung tâm giao lưu cộng đồng Sumiyoshiku Chuo

Trung tâm Yamanokami Kyoshukan

Bảo tàng tưởng niệm Mizuho

Trung tâm cư dân Kitaku Daiichi

Trung tâm cư dân Handa-Higashi

Tòa thị chính thành phố Handa

Ai Plaza Handa

Nhà văn hóa cộng đồng Nariiwa

Nhà văn hóa cộng đồng Godo

Nhà văn hóa cộng đồng Nishinariiwa

Nhà văn hóa cộng đồng Itayama

Trung tâm cư dân Karasune

Nhà văn hóa cộng đồng Kyowa

Trung tâm cư dân Kyowa

Nhà thi đấu đa năng thành phố Handa

Trung tâm tái chế

ペットキ
ャップ

ペットボトルキャップ

専用回収容器

廃食用油回収ボックス

火気厳禁

Hộp rỗng đựng kính áp tròng dùng một lần
Vui lòng vứt vào thùng thu hồi chuyên dụng tại các cơ sở công cộng, v.v... 
trong thành phố.

Trường hợp mang các loại rác sau đây đến 
Trung tâm tái chế sẽ được xử lý như rác tài 
nguyên nên có thể vứt miễn phí.

Sản phẩm kim loại hoặc vật 
dụng có phần lớn cấu tạo từ 
kim loại. 
Nệm lò xo và xe đạp có thể 
mang đến mà không cần tháo 
rời.

 Đồ bị bẩn
 Đồ có tỷ lệ về vật 

liệu khác chiếm 
phần nhiều

 Két sắt chống 
cháy

 Gậy bóng chày 
kim loại

Các loại dụng cụ (tua vít, xà beng, 
kích nâng, búa), vật sắc nhọn & 
các loại đồ sắt (nồi, chảo, ấm đun 
nước, dao bếp, dao, chảo teppan, 
ấm đun, v.v...), các vật khác (kéo, 
đồ gia dụng bằng thép)

* Trường hợp vứt tại trạm thu gom rác, hãy vứt vào rác không đốt được.

* Trường hợp vứt tại trạm thu gom rác, hãy vứt vào rác đốt được.

* Trường hợp vứt tại trạm thu gom rác, hãy vứt vào rác đốt được. (Chỉ giới hạn kích cỡ cho vào 
được túi chỉ định)

 Những thứ có chứa 
vật liệu không phải 
kim loại như thủy 
tinh, gương, vải, 
giấy, v.v...

  Những thứ bị bẩn
 Phế liệu xây dựng

Pin khô & pin đồng xu (CR & BR)

Pin cúc áo (LR, SR và PR)
Đang được thu hồi tại các cửa hàng hợp 
tác thu hồi.

Pin sạc cỡ nhỏ

Địa điểm thu hồi

Địa điểm thu hồi

Địa điểm thu hồi

Địa điểm thu hồi
Pin NiCd, pin Nickel Metal Hydride, pin Lithium-ion đang được thu hồi tại 
các cửa hàng hợp tác tái chế như cửa hàng bán lẻ đồ điện gia dụng, trung 
tâm bán hàng gia dụng Home Center, v.v...

* Đối với pin sạc cỡ nhỏ, nếu bị từ chối tiếp nhận tại địa điểm trên do xuống cấp, phồng rộp, v.v., vui lòng mang đến văn 
phòng của Trung tâm tái chế thành phố Handa.

Vui lòng vứt vào thùng thu hồi chuyên dụng tại các bưu điện, JA 
Aichi, cơ sở công cộng, v.v... trong thành phố.

Đồ gia dụng làm bằng gỗ là 
đối tượng thu gom.
Vui lòng loại bỏ các vật 
liệu khác như thủy tinh, 
vải, giấy, v.v...
Tuy nhiên, bạn không cần 
phải tháo đinh và vít.

<Ví dụ cụ thể>
Tủ ngăn kéo, kệ, tủ gia đình, bàn 
ăn, tủ giày, khung giường

Mở rộng việc 
xử lý rác thải

p. 1

Rác đốt được

p. 3

Rác không đốt 
được

p. 4

Bao bì và hộp 
đựng bằng giấy, 
các loại giấy khác
p. 5

Bao bì và hộp 
đựng bằng nhựa, 
chai nhựa PET
p. 6

p. 10

Trạm thu hồi rác 
tài nguyên công 
cộng
p. 13

Các loại kim loại
Sản phẩm nhựa 
cứng
Đồ gia dụng 
bằng gỗ
p. 11

Rác cồng kềnh

p. 14

Danh mục 4 loại đồ điện gia dụng
Máy điều hòa, tivi,
tủ lạnh, tủ đông,
máy giặt, máy sấy quần áo
p. 15

p. 16

Dự án giảm 
lượng rác thải 
khác, v.v...
p. 18

Danh sách doanh 
nghiệp được cấp 
phép thu gom và 
vận chuyển rác, 
vệ sinh bể tự hoại
p. 19

Ví dụ cụ thể về 
phân loại

pp. 20-26 

p. 9

Các loại rác tài 
nguyên khác

p. 12

Hãy tiến hành 
3R

p. 17

p. 2

Lon, chai lọ, 
quần áo cũ, 
các loại giấy cũ
pp. 7 - 8 

Mục lục & chế 
độ hỗ trợ

Những thứ khó 
xử lý

Đồ điện gia dụng 
loại nhỏ

Cỏ cắt, cành cây 
cắt tỉa

Mở rộng việc 
xử lý rác thải

p. 1

Rác đốt được

p. 3

Rác không đốt 
được

p. 4

Bao bì và hộp 
đựng bằng giấy, 
các loại giấy khác
p. 5

Bao bì và hộp 
đựng bằng nhựa, 
chai nhựa PET
p. 6

p. 10

Trạm thu hồi rác 
tài nguyên công 
cộng
p. 13

Các loại kim loại
Sản phẩm nhựa 
cứng
Đồ gia dụng 
bằng gỗ
p. 11

Rác cồng kềnh

p. 14

Danh mục 4 loại đồ điện gia dụng
Máy điều hòa, tivi,
tủ lạnh, tủ đông,
máy giặt, máy sấy quần áo
p. 15

p. 16

Dự án giảm 
lượng rác thải 
khác, v.v...
p. 18

Danh sách doanh 
nghiệp được cấp 
phép thu gom và 
vận chuyển rác, 
vệ sinh bể tự hoại
p. 19

Ví dụ cụ thể về 
phân loại

pp. 20-26 

p. 9

Các loại rác tài 
nguyên khác

p. 12

Hãy tiến hành 
3R

p. 17

p. 2

Lon, chai lọ, 
quần áo cũ, 
các loại giấy cũ
pp. 7 - 8 

Mục lục & chế 
độ hỗ trợ

Những thứ khó 
xử lý

Đồ điện gia dụng 
loại nhỏ

Cỏ cắt, cành cây 
cắt tỉa
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(1) Gọi điện đến Bộ phận phụ trách giảm lượng rác thải, Ban Môi trường (TEL: 23-3567) hoặc quét mã QR bên 
phải để đăng ký.

(2) Mua phiếu xử lý rác cồng kềnh tại cửa hàng bán.
Bạn không thể hoàn trả lại Phiếu xử lý rác cồng kềnh. Vui lòng chỉ mua số lượng phiếu cần thiết.

(3) Trước 8 giờ 30 phút sáng của ngày đăng ký, hãy đặt rác trước cửa nhà, v.v... Không cần có mặt khi thu gom. 
* Chúng tôi không thể vào bên trong nhà để hỏi thu gom.

Ngày và 
giờ

Cách vứt và phương pháp thu hồi rác tài nguyên

* Đối với cỏ cắt và cành cây cắt tỉa, mỗi 1 hộ gia đình vui lòng chỉ mang đến khoảng 1 xe tải nhẹ.
* Vui lòng mang đến Trung tâm tái chế những vật có thể tái chế làm tài nguyên như đồ gia dụng bằng 

gỗ, xe đạp, v.v....

Trạm thu hồi rác tài nguyên công cộngTrạm thu hồi rác tài nguyên công cộng

Chủ nhật tuần thứ 1, 2, 3, 4 hằng tháng, từ 9:00 ~ 16:00
* Chúng tôi không thu hồi rác vào ngày Chủ nhật tuần thứ 5 của tháng

Đồ vật có thể thu hồi

Địa điểm 
thực hiện

(1) Chủ nhật tuần thứ 1 
và thứ 3 của tháng
Bãi đậu xe công viên Kariyado
(3-204-1 Kariyado-cho)

(2) Chủ nhật tuần thứ 2 
và thứ 4 của tháng
Bãi đậu xe công viên Shiokaze-no 
Oka Ryokuchi
(1-38 Shiohi-cho)

Bãi đậu xe công 
viên Kariyado N

Công viên 
Kariyado

Sân bóng 
chày Handa

Trường tiểu học 
Kariyado

Super Center Trial

6 Kamezaki-cho

N

Family 
Mart●

Bãi đậu xe công viên 
Shiokaze-no Oka Ryokuchi

Trong trường hợp cảnh báo bão được ban hành vào lúc 6 giờ sáng ngày thực hiện, 
toàn bộ hoạt động cả ngày hôm đó sẽ bị hủy bỏ. Khi hủy, chúng tôi sẽ thông báo 
bằng ứng dụng phân loại rác tài nguyên và rác thải “さんあ～る” (Sanaru – 3R).

Tiêu chí 
ngừng thu gom

Lưu ý
• Thời gian ngắm hoa 

anh đào vào tháng 
3, tháng 4
・Ngày cuối năm và 

đầu năm 
Địa điểm thực hiện 
có thể sẽ có sự thay 
đổi vào khoảng thời 
gian nêu trên. Vui 
lòng truy cập trang 
web để biết thêm chi 
tiết.

Rác cồng kềnhRác cồng kềnh

Rác cồng kềnh bao gồm 
những loại sau.

Từ 60 cm trở lên

Từ 
60 cm 
trở lên

Từ 60 cm 
trở lên

Đây là những vật không thể vứt rác tại trạm thu gom 
rác, vì vậy, vui lòng xử lý theo phương pháp sau đây.

* Phương pháp thu lại, thanh toán, và chi phí sẽ khác nhau tùy theo nơi mà bạn yêu cầu. 
Vui lòng xác nhận với nơi mà bạn yêu cầu.

Chi tiết vui lòng xem p.19

Chi tiết vui lòng xem p.1

<Cửa hàng bán Phiếu xử lý rác cồng kềnh thành phố Handa>
Tên cửa hàng đại lý

Ban Cư dân thành phố - Tòa thị chính thành phố Handa
Cửa hàng FamilyMart Handa Kamezaki
Cửa hàng FamilyMart Kamezaki Minami
Cửa hàng FamilyMart Handa Haemicho
Cửa hàng FamilyMart Handa Oikecho
Cửa hàng FamilyMart Handa Sumiyoshi
Cửa hàng FamilyMart Handa Yanabe Takayama
Cửa hàng Seven-Eleven Handa Kitafutatsuzaka
Cửa hàng FamilyMart Handa Itayamacho
Cửa hàng bên trong Tòa thị chính thành phố Handa
Live Joy Watafuku
Quầy của Trung tâm tái chế thành phố Handa

2-1 Toyo-cho
4-20-1 Kamezaki Shinden-cho
6-150 Kamezaki-cho
15-10 Higashihaemi-cho
4-86-1 Oike-cho
3-25 Sumiyoshi-cho
2-91-4 Yanabe Takayama-cho
3-1-10 Kitafutatsuzaka-cho
15-94-1 Itayama-cho
2-1 Toyo-cho
3-115 Yuraku-cho
50 Otsukawasuehiro-cho

Địa chỉ TEL
21-3111
20-2010
20-0759
20-2270
20-2633
25-0913
25-1556
26-4700
20-7021
24-0220
24-6100
23-3567

Trạm thu hồi rác tài nguyên công cộng là điểm thu hồi rác tài nguyên do chính quyền thiết lập, vào các 
ngày Chủ Nhật (trừ Chủ Nhật tuần thứ 5 của tháng), rác tài nguyên sẽ được thu hồi tại bãi đỗ xe của 
công viên sau đây. Vui lòng hợp tác phân loại & thu hồi rác tài nguyên để sử dụng hiệu quả nguồn tài 
nguyên có hạn.

Đồ điện gia dụng loại nhỏ (không bao gồm danh mục 4 loại đồ điện gia dụng như tivi, v.v...), giấy 
báo, tạp chí, bìa các tông, quần áo cũ, lon nhôm, lon thép, chai lọ, chai nhựa PET, nắp chai nhựa 
PET, hộp giấy, bao bì và hộp đựng bằng nhựa, bao bì và hộp đựng bằng giấy & các loại giấy 
khác, cỏ cắt & cành cây cắt tỉa, pin khô, đèn huỳnh quang, dầu thải thực phẩm

財源確保のため有料広告を掲載しています。広告内容に関する問い合わせは直接広告主にお願いします。

● Những thứ có kích thước không 
thể cho vào túi chỉ định hoặc có 1 
trong các cạnh (chiều dài, rộng 
hoặc chiều cao) từ 60cm trở lên. 
● Những thứ có nguy cơ hỏa hoạn 
& bể vỡ như lò sưởi dầu & quạt 
sưởi dầu, v.v...

Mang trực tiếp đến Trung tâm môi trường 
Chitananbukouiki (có tính phí)
* Những thứ có chiều dài của một trong các cạnh từ 2m trở lên sẽ không thể xử lý tại 

Trung tâm môi trường Chitananbukouiki.

Nhờ cơ sở kinh doanh được cấp phép thu 
gom và vận chuyển đến thu hồi (có tính phí)

Nhờ dịch vụ thu gom tại nhà (thứ Tư hàng tuần, cần 
đăng ký, có tính phí), thu gom rác cồng kềnh gia đình 
với mức phí 2.200 yên/món.

* Thời điểm cuối tháng 1 năm 2025

Rác không thể vứt tại trạm thu gom rác

(Vui lòng xem trang web để biết chi tiết)

1
Cách vứt

2
Cách vứt

3
Cách vứt

Thu hồi tài nguyên 
công cộng

Mở rộng việc 
xử lý rác thải

p. 1

Rác đốt được

p. 3

Rác không đốt 
được

p. 4

Bao bì và hộp 
đựng bằng giấy, 
các loại giấy khác
p. 5

Bao bì và hộp 
đựng bằng nhựa, 
chai nhựa PET
p. 6

p. 10

Trạm thu hồi rác 
tài nguyên công 
cộng
p. 13

Các loại kim loại
Sản phẩm nhựa 
cứng
Đồ gia dụng 
bằng gỗ
p. 11

Rác cồng kềnh

p. 14

Danh mục 4 loại đồ điện gia dụng
Máy điều hòa, tivi,
tủ lạnh, tủ đông,
máy giặt, máy sấy quần áo
p. 15

p. 16

Dự án giảm 
lượng rác thải 
khác, v.v...
p. 18

Danh sách doanh 
nghiệp được cấp 
phép thu gom và 
vận chuyển rác, 
vệ sinh bể tự hoại
p. 19

Ví dụ cụ thể về 
phân loại

pp. 20-26 

p. 9

Các loại rác tài 
nguyên khác

p. 12

Hãy tiến hành 
3R

p. 17

p. 2

Lon, chai lọ, 
quần áo cũ, 
các loại giấy cũ
pp. 7 - 8 

Mục lục & chế 
độ hỗ trợ

Những thứ khó 
xử lý

Đồ điện gia dụng 
loại nhỏ

Cỏ cắt, cành cây 
cắt tỉa

Mở rộng việc 
xử lý rác thải

p. 1

Rác đốt được

p. 3

Rác không đốt 
được

p. 4

Bao bì và hộp 
đựng bằng giấy, 
các loại giấy khác
p. 5

Bao bì và hộp 
đựng bằng nhựa, 
chai nhựa PET
p. 6

p. 10

Trạm thu hồi rác 
tài nguyên công 
cộng
p. 13

Các loại kim loại
Sản phẩm nhựa 
cứng
Đồ gia dụng 
bằng gỗ
p. 11

Rác cồng kềnh

p. 14

Danh mục 4 loại đồ điện gia dụng
Máy điều hòa, tivi,
tủ lạnh, tủ đông,
máy giặt, máy sấy quần áo
p. 15

p. 16

Dự án giảm 
lượng rác thải 
khác, v.v...
p. 18

Danh sách doanh 
nghiệp được cấp 
phép thu gom và 
vận chuyển rác, 
vệ sinh bể tự hoại
p. 19

Ví dụ cụ thể về 
phân loại

pp. 20-26 

p. 9

Các loại rác tài 
nguyên khác

p. 12

Hãy tiến hành 
3R

p. 17

p. 2

Lon, chai lọ, 
quần áo cũ, 
các loại giấy cũ
pp. 7 - 8 

Mục lục & chế 
độ hỗ trợ

Những thứ khó 
xử lý

Đồ điện gia dụng 
loại nhỏ

Cỏ cắt, cành cây 
cắt tỉa
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有料広告

Rác không thể vứt tại trạm thu gom rác

Danh mục 4 loại đồ điện gia dụngDanh mục 4 loại đồ điện gia dụng

Sản phẩm thuộc đối tượng của Luật
 tái chế đồ điện gia dụng
Máy điều hòa, tivi, tủ lạnh/tủ đông, máy giặt/máy sấy 
quần áo
Phương pháp xử lý được quy định dựa trên “Luật tái chế đồ 
điện gia dụng”.

Trường hợp không cần sử dụng nữa, vui lòng xử lý theo 
phương pháp sau đây.

(1) Mua “Phiếu tái chế đồ điện gia dụng” qua bưu điện.
Chi phí sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhà sản xuất và kích thước, vì vậy vui lòng kiểm tra trước.

1
Cách vứt

2
Cách vứt

Vui lòng yêu cầu cửa hàng bán đồ điện gia dụng hoặc doanh nghiệp được thành phố cấp phép 
thu gom và vận chuyển thu lại.　
* Phương pháp thu lại, thanh toán, và chi phí sẽ khác nhau tùy theo nơi mà bạn yêu cầu.

Vui lòng xác nhận với nơi mà bạn yêu cầu.

Tự mang đến địa điểm tiếp nhận được chỉ định hoặc 
Trung tâm tái chế

Yêu cầu thu lại

Trung tâm Phiếu tái chế đồ điện gia dụng

Vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới để xác nhận về chi phí và danh mục sản phẩm thuộc đối tượng.

0120-319-640

Chi tiết vui lòng xem p.19

<Địa điểm tiếp nhận được chỉ định>

Trung tâm tái chế thành phố Handa
■ Thời gian tiếp nhận: Từ thứ Hai ~ thứ Sáu 

(ngoại trừ ngày lễ)
Buổi sáng từ 8:30 ~ 12:00,buổi chiều từ 13:00 ~ 16:00

Nhà máy Tokoname của Toei Co., Ltd.

Đ
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●●

● Tiệm Pachinko

● Hồ bơi nước ấm thành 
phố Tokoname

Oso Koen 
Nishi

N

Cửa hàng 
tiện lợi

●GS

Công viên Oso

Nhà máy Toei Tokoname

Tuyến tỉnh lộ Handa Tokoname

Cửa hàng 
tiện lợiOso Koen 

Higashi

Bình gas 
propane, hóa 
chất nông 
nghiệp, hóa 
chất, các loại 
chất gây nổ

Lốp xe, ắc 
quy, dầu 
thải

Sơn, dung 
môi, hắc ín

Ngói, khối bê tông, 
gạch đá vụn, gỗ 
sau khi tháo dỡ 
công trình, bồn 
tắm

Máy móc 
dùng trong 
nông nghiệp, 
xe hai bánh, 
động cơ

Các loại nhựa 
thải (nhựa vinyl 
thải), gỗ vụn, dầu 
thải, tro sau khi 
đốt, bùn thải

Đất, đá, sỏi, cát, 
gạch khối

Bình chữa cháy, 
két sắt chống cháy, 
đàn piano, máy 
nước nóng
Bóng chơi bowling

Vui lòng trao đổi với cửa hàng bán nơi bạn 
đã mua hàng, v.v... để được xử lý.

Vui lòng trao đổi với cửa hàng bán nơi bạn 
đã mua hàng, v.v... để được xử lý.

Vui lòng trao đổi với cửa hàng bán nơi bạn 
đã mua hàng, v.v... để được xử lý.

Vui lòng trao đổi với cửa hàng 
bán nơi bạn đã mua hàng, 
v.v... để được xử lý.

Vui lòng yêu cầu doanh nghiệp xử lý chất thải 
công nghiệp. Trong trường hợp bạn không biết 
nơi xử lý, vui lòng trao đổi với Hiệp hội Xử lý 
chất thải công nghiệp và tuần hoàn tài nguyên 
tỉnh Aichi (052-332-0346).

Vui lòng trao đổi với cửa hàng bán nơi bạn 
đã mua hàng, v.v... để được xử lý.

Vui lòng trao đổi với doanh nghiệp tháo dỡ 
hoặc nơi mua hàng, v.v... để được xử lý.

Vui lòng yêu cầu nơi mà bạn đã mua hoặc 
nơi bạn sẽ thay mới thu lại.

Các chất độc hại
Vật nguy hiểm

Phụ tùng xe 
ô tô

Các loại sơn

Phế liệu xây 
dựng

Máy móc, v.v...

Chất thải công 
nghiệp

Đất, đá, gạch 
khối, v.v...

Tái chế bình 
chữa cháy

⑵ Mang đồ điện gia dụng cần xử lý cùng với phiếu tái chế đồ điện gia dụng đến địa điểm tiếp 
nhận chỉ định hoặc Trung tâm tái chế. Đừng dán phiếu tái chế đồ điện gia dụng lên đồ điện 
gia dụng mà hãy mang riêng đến.

Toei Co., Ltd. - Nhà máy Tokoname
4-64 Oso-cho, Tokoname-shi. ☎0569-36-3317

Rác không thể vứt tại trạm thu gom rác

■ Thời gian tiếp nhận: Thứ Hai ~ thứ Bảy (trừ ngày lễ)
　Buổi sáng từ 8 giờ sáng đến giữa trưa, buổi chiều từ 

1 giờ chiều đến 4 giờ chiều

Những thứ khó xử lýNhững thứ khó xử lý

Những thứ sau đây không thể xử lý như rác thải thông thường nên hãy nhờ cửa hàng bán sản phẩm, v.v... xử lý.

Những thứ có chứa 
chất làm lạnh (Freon) 
như máy nước nóng 
lạnh, máy hút ẩm, v.v...

Hãy liên hệ trao đổi với cửa hàng nơi đã 
mua, v.v... để xử lý.

Khác

Hãy liên hệ đến Trung tâm tái chế Toei Co., 
Ltd. (0562-83-9331) để được tư vấn.

Classification Main Items How to Dispose of Them

Hóa chất

Ch
ất 

gâ
y n

ổ

Hóa chất 
nông 
nghiệp

Dung 
môi
！

2

44

2

N

GS

財源確保のため有料広告を掲載しています。広告内容に関する問い合わせは直接広告主にお願いします。

Những vật khó xử lý khác, v.v.

Mở rộng việc 
xử lý rác thải

p. 1

Rác đốt được

p. 3

Rác không đốt 
được

p. 4

Bao bì và hộp 
đựng bằng giấy, 
các loại giấy khác
p. 5

Bao bì và hộp 
đựng bằng nhựa, 
chai nhựa PET
p. 6

p. 10

Trạm thu hồi rác 
tài nguyên công 
cộng
p. 13

Các loại kim loại
Sản phẩm nhựa 
cứng
Đồ gia dụng 
bằng gỗ
p. 11

Rác cồng kềnh

p. 14

Danh mục 4 loại đồ điện gia dụng
Máy điều hòa, tivi,
tủ lạnh, tủ đông,
máy giặt, máy sấy quần áo
p. 15

p. 16

Dự án giảm 
lượng rác thải 
khác, v.v...
p. 18

Danh sách doanh 
nghiệp được cấp 
phép thu gom và 
vận chuyển rác, 
vệ sinh bể tự hoại
p. 19

Ví dụ cụ thể về 
phân loại

pp. 20-26 

p. 9

Các loại rác tài 
nguyên khác

p. 12

Hãy tiến hành 
3R

p. 17

p. 2

Lon, chai lọ, 
quần áo cũ, 
các loại giấy cũ
pp. 7 - 8 

Mục lục & chế 
độ hỗ trợ

Những thứ khó 
xử lý

Đồ điện gia dụng 
loại nhỏ

Cỏ cắt, cành cây 
cắt tỉa

Mở rộng việc 
xử lý rác thải

p. 1

Rác đốt được

p. 3

Rác không đốt 
được

p. 4

Bao bì và hộp 
đựng bằng giấy, 
các loại giấy khác
p. 5

Bao bì và hộp 
đựng bằng nhựa, 
chai nhựa PET
p. 6

p. 10

Trạm thu hồi rác 
tài nguyên công 
cộng
p. 13

Các loại kim loại
Sản phẩm nhựa 
cứng
Đồ gia dụng 
bằng gỗ
p. 11

Rác cồng kềnh

p. 14

Danh mục 4 loại đồ điện gia dụng
Máy điều hòa, tivi,
tủ lạnh, tủ đông,
máy giặt, máy sấy quần áo
p. 15

p. 16

Dự án giảm 
lượng rác thải 
khác, v.v...
p. 18

Danh sách doanh 
nghiệp được cấp 
phép thu gom và 
vận chuyển rác, 
vệ sinh bể tự hoại
p. 19

Ví dụ cụ thể về 
phân loại

pp. 20-26 

p. 9

Các loại rác tài 
nguyên khác

p. 12

Hãy tiến hành 
3R

p. 17

p. 2

Lon, chai lọ, 
quần áo cũ, 
các loại giấy cũ
pp. 7 - 8 

Mục lục & chế 
độ hỗ trợ

Những thứ khó 
xử lý

Đồ điện gia dụng 
loại nhỏ

Cỏ cắt, cành cây 
cắt tỉa
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有料広告有料広告

Reduce Reuse21 Recycle3

Ứng dụng phân loại rác tài nguyên và rác thải

Dành cho iPhone
Dành cho Android

Cài đặt ứng dụng
Vui lòng tìm kiếm từ khóa “さんあ
～る” trên các cửa hàng ứng dụng 
và tải về.
Bạn cũng có thể tải về bằng mã 
QR ở phía bên phải.

(Cắt giảm) (tái sử dụng) (Tái chế)

Không để 
phát sinh rác 
thải.

Hãy sử dụng lặp 
đi lặp lại 
các vật dụng.

Hãy sử dụng lại 
làm tài 
nguyên.

◎ Bạn có thể tìm kiếm phương pháp 
phân loại từ tên của danh mục rác 
tài nguyên, rác thải.

Tìm kiếm phân loại

◎ Bạn có thể kiểm tra thông tin chi tiết về 
cách phân loại, cách vứt rác và các 
điểm cần lưu ý.

Hướng dẫn phân loại rác tài nguyên và rác thải

◎ Bạn có thể kiểm tra ngày thu gom dưới 
dạng lịch trình bằng cách cài đặt màu 
sắc cho bảng hiển thị ở khu vực bạn 
đang sinh sống và trạm thu gom rác.

◎ Ứng dụng có chức năng thông báo 
ngày thu gom bằng chuông báo.

Lịch ngày thu gom

Bạn có thể kiểm tra nơi mang đến, v.v... 
bằng bản đồ.

■ Về cách vứt rác khi xảy ra 
thảm họa quy mô lớn

■ Lãng phí thực phẩm
Việc tiêu thụ thực phẩm quý trọng 

mà không lãng phí và giảm lãng 
phí thực phẩm là điều quan trọng 
về mặt môi trường và kinh tế gia 
đình. Hãy 
nỗ lực từ 
n h ữ n g 
việc mà 
bạn có thể 
làm.

Khi xảy ra thảm họa quy 
mô lớn, bạn cần phải vứt 
rác theo phương pháp 
khác với bình thường.

Để biết chi tiết, 
vui lòng xem tại 
trang web thành 
phố.

財源確保のため有料広告を掲載しています。広告内容に関する問い合わせは直接広告主にお願いします。

 / 

3R là từ viết tắt của 3 chữ R gồm Reduce (Cắt giảm), Reuse (Tái sử dụng) và Recycle 
(Tái chế). Hãy cố gắng giảm số lượng rác thải, tạo ra một xã hội tận dụng hiệu quả 
nguồn tài nguyên hữu hạn của trái đất.

Hãy tận dụng các chương trình tái sử dụng tiện lợi!
Thành phố Handa đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp tư nhân để thúc 
đẩy hoạt động tái sử dụng. 
Trước khi vứt bỏ đồ không dùng nữa, hãy cân nhắc thử xem có thể tái sử dụng hay 
không nhé!
<Về đặc trưng của từng chương trình>

Muốn bán tại cửa hàng tái sử dụng một cách dễ dàng Muốn chuyển nhượng giữa các cá nhân một cách thoải mái

　Từ tháng 7 năm 2024, bắt đầu bán 
túi đựng rác chỉ định thành phố Handa 
(rác đốt được) cỡ 10L (nhỏ). Hãy cố 
gắng sử dụng túi rác nhỏ để góp phần 
giảm thiểu lượng rác thải.

* Một số cửa hàng 
bán túi rác chỉ định 
có thể không cung 
cấp loại này nên 
vui lòng lưu ý.

財源確保のため有料広告を掲載しています。広告内容に関する問い合わせは直接広告主にお願いします。

一般廃棄物収集運搬業

有限会社 早川衛生社

産業廃棄物収集運搬業

半田市瑞穂町9丁目3番地の8

TEL.0569-21-3167  FAX.0569-24-7677

Đang được 
phát hành

Website thành 
phố

Website thành 
phố

Website thành 
phố

Hãy sử dụng công cụ 
tiện lợi về rác thải trên 
LINE chính thức của 
thành phố Handa!

Tài khoản LINE "@handa_city"
Có thể thêm bạn bè bằng cách quét 
mã QR bên trái.

Nhấn vào biểu tượng, 
tài liệu hướng dẫn phân loại 
rác, v.v... sẽ được hiển thị.

Khi nhấn vào 　　 ở phía dưới 
bên trái màn hình và nhập tên 
loại rác, phương pháp phân loại 
sẽ được hiển thị.

■ Túi rác đốt được cỡ nhỏ

Hãy tiến hành 3RHãy tiến hành 3R Dự án giảm lượng rác thải khác, v.v...Dự án giảm lượng rác thải khác, v.v...その他のごみ減量事業等その他のごみ減量事業等
資源・ごみ分別アプリ

さんあ～るさんあ～るさんあ～るさんあ～る
配信中 for iPhone

for Android

各ストアより「さんあーる」で検索し
ダウンロードしてください。
左記のQRコードからもダウンロード
可能です。

持込先などが地図で確認できるようにな
りました。

◎資源・ごみの品目名から、分別方法を
検索できます。

分 別 検 索

◎詳しい分け方・出し方や注意点を確認
できます。

資源・ごみ分別ガイド

◎お住まいの地域や、ごみステーション
の表示板の色を設定することで、収集
日をカレンダー形式で確認できます。
◎アラームで収集日を知らせる機能が
あります。

収集日カレンダーア プ リ の イ ン ス ト ー ル

■燃やせるごみ袋のミニサイズ
　令和6年7月から半田市指定ごみ袋（燃
やせるごみ）の10リットルサイズ（ミニ）を
販売しています。なるべく小さいごみ袋を
利用し、ごみの減量につなげましょう。

有料広告

財源確保のため有料広告を掲載しています。広告内容に関する問い合わせは直接広告主にお願いします。

進めよう3R進めよう3R
3RはReduce（リデュース）、Reuse（リユース）、Recycle（リサイクル）の3つのRの総
称です。ごみをできるだけ減量し、限りある地球の資源を有効に繰り返し使う社会を
実現しましょう。

半田市は民間企業と連携協定を結んで、リユースの促進に取り組んでいます。
不要品をごみとして処分する前に、リユースできないか一度検討してみてはいかがで
しょうか。
＜それぞれの事業の特徴について＞

市ホームページ

財源確保のため有料広告を掲載しています。広告内容に関する問い合わせは直接広告主にお願いします。

有料広告

 / 
〒475-0862　半田市住吉町2丁目142番地の5

TEL・FAX　0569-24-6646

一般廃棄物収集運搬業

有限会社 早川衛生社
産業廃棄物収集運搬業
半田市瑞穂町9丁目3番地の8

TEL.0569-21-3167  FAX.0569-24-7677

Reduce（リデュース）１ Reuse（リユース）2 Recycle（リサイクル）3
ごみを発生
させない。

ものを繰り返し
使おう。

資源として
再利用しよう。

便利なリユースの事業を利用しよう！

リユースショップに手間なく売りたい 個人間で気軽に譲りたい

■食品ロス
　大切な食べ物を無駄なく消費し、
食品ロスを減らしていくことは環境
面や家計にとって大切なことです。
できることから取り組みましょう。

市ホームページ

■大規模災害時のごみ
　の出し方について
　大規模災害時は、通常とは
異なる方法でごみを出してい
ただく必要があります。
　詳細は市のホームページを
ご覧ください。

市ホームページ

半田市公式LINE
でごみに関する便利な
ツールを利用しよう!!

LINEアカウント「@handa_city」
左記のQRコードからも
友だち追加可能です。

　　アイコンをクリックすると
ごみ分別パンフレット等の

案内が表示されます。

画面左下　　 を押して、
ごみの品目を入力すると
分別方法が表示されます。

※一部の指定ごみ
袋取扱店では取
扱いをしていま
せんのでご注意
ください。

燃やせる
ごみ
p.3

燃やせない
ごみ
ｐ.4

紙製容器
包装・その
他紙類
ｐ.5

プラスチック製
容器包装・
ペットボトル
ｐ.6

公共資源
回収
ステーション
ｐ.13

金属類
硬質プラスチック製品
木製家具
ｐ.11

家電4品目
エアコン、テレビ
冷蔵庫、冷凍庫
洗濯機、衣類乾燥機
ｐ.15

処理
困難物
ｐ.16

その他の
ごみ減量
事業等
ｐ.18

ごみ収集運搬
・浄化槽許可
業者一覧
ｐ.19

分別
具体例
ｐ.20～26

その他
資源
ｐ.12

進めよう
3R
ｐ.17

缶・びん・
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p.7～p.8

燃やせる
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p.3

燃やせない
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ｐ.4
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事業等
ｐ.18

ごみ収集運搬
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ｐ.20～26

その他
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進めよう
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p.7～p.8

ごみ・資源の
施設直接
搬入
ｐ.1

ごみ・資源の
施設直接
搬入
ｐ.1

目次・
補助制度
ｐ.2

目次・
補助制度
ｐ.2

粗大ごみ

p.14

ｐ.10

刈草・剪定枝

ｐ.9

小型家電
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小型家電
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その他のごみ減量事業等その他のごみ減量事業等
資源・ごみ分別アプリ

さんあ～るさんあ～るさんあ～るさんあ～る
配信中 for iPhone

for Android

各ストアより「さんあーる」で検索し
ダウンロードしてください。
左記のQRコードからもダウンロード
可能です。

持込先などが地図で確認できるようにな
りました。

◎資源・ごみの品目名から、分別方法を
検索できます。

分 別 検 索

◎詳しい分け方・出し方や注意点を確認
できます。

資源・ごみ分別ガイド

◎お住まいの地域や、ごみステーション
の表示板の色を設定することで、収集
日をカレンダー形式で確認できます。
◎アラームで収集日を知らせる機能が
あります。

収集日カレンダーア プ リ の イ ン ス ト ー ル

■燃やせるごみ袋のミニサイズ
　令和6年7月から半田市指定ごみ袋（燃
やせるごみ）の10リットルサイズ（ミニ）を
販売しています。なるべく小さいごみ袋を
利用し、ごみの減量につなげましょう。

有料広告

財源確保のため有料広告を掲載しています。広告内容に関する問い合わせは直接広告主にお願いします。

進めよう3R進めよう3R
3RはReduce（リデュース）、Reuse（リユース）、Recycle（リサイクル）の3つのRの総
称です。ごみをできるだけ減量し、限りある地球の資源を有効に繰り返し使う社会を
実現しましょう。

半田市は民間企業と連携協定を結んで、リユースの促進に取り組んでいます。
不要品をごみとして処分する前に、リユースできないか一度検討してみてはいかがで
しょうか。
＜それぞれの事業の特徴について＞

市ホームページ

財源確保のため有料広告を掲載しています。広告内容に関する問い合わせは直接広告主にお願いします。

有料広告

 / 
〒475-0862　半田市住吉町2丁目142番地の5

TEL・FAX　0569-24-6646

一般廃棄物収集運搬業

有限会社 早川衛生社
産業廃棄物収集運搬業
半田市瑞穂町9丁目3番地の8

TEL.0569-21-3167  FAX.0569-24-7677

Reduce（リデュース）１ Reuse（リユース）2 Recycle（リサイクル）3
ごみを発生
させない。

ものを繰り返し
使おう。

資源として
再利用しよう。

便利なリユースの事業を利用しよう！

リユースショップに手間なく売りたい 個人間で気軽に譲りたい

■食品ロス
　大切な食べ物を無駄なく消費し、
食品ロスを減らしていくことは環境
面や家計にとって大切なことです。
できることから取り組みましょう。

市ホームページ

■大規模災害時のごみ
　の出し方について
　大規模災害時は、通常とは
異なる方法でごみを出してい
ただく必要があります。
　詳細は市のホームページを
ご覧ください。

市ホームページ

半田市公式LINE
でごみに関する便利な
ツールを利用しよう!!

LINEアカウント「@handa_city」
左記のQRコードからも
友だち追加可能です。

　　アイコンをクリックすると
ごみ分別パンフレット等の

案内が表示されます。

画面左下　　 を押して、
ごみの品目を入力すると
分別方法が表示されます。

※一部の指定ごみ
袋取扱店では取
扱いをしていま
せんのでご注意
ください。

燃やせる
ごみ
p.3

燃やせない
ごみ
ｐ.4

紙製容器
包装・その
他紙類
ｐ.5

プラスチック製
容器包装・
ペットボトル
ｐ.6

公共資源
回収
ステーション
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木製家具
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洗濯機、衣類乾燥機
ｐ.15

処理
困難物
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その他の
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事業等
ｐ.18
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・浄化槽許可
業者一覧
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具体例
ｐ.20～26

その他
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硬質プラスチック製品
木製家具
ｐ.11

家電4品目
エアコン、テレビ
冷蔵庫、冷凍庫
洗濯機、衣類乾燥機
ｐ.15

処理
困難物
ｐ.16

その他の
ごみ減量
事業等
ｐ.18

ごみ収集運搬
・浄化槽許可
業者一覧
ｐ.19

分別
具体例
ｐ.20～26

その他
資源
ｐ.12

進めよう
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ｐ.17

缶・びん・
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Mở rộng việc 
xử lý rác thải

p. 1

Rác đốt được

p. 3

Rác không đốt 
được

p. 4

Bao bì và hộp 
đựng bằng giấy, 
các loại giấy khác
p. 5

Bao bì và hộp 
đựng bằng nhựa, 
chai nhựa PET
p. 6

p. 10

Trạm thu hồi rác 
tài nguyên công 
cộng
p. 13

Các loại kim loại
Sản phẩm nhựa 
cứng
Đồ gia dụng 
bằng gỗ
p. 11

Rác cồng kềnh

p. 14

Danh mục 4 loại đồ điện gia dụng
Máy điều hòa, tivi,
tủ lạnh, tủ đông,
máy giặt, máy sấy quần áo
p. 15

p. 16

Dự án giảm 
lượng rác thải 
khác, v.v...
p. 18

Danh sách doanh 
nghiệp được cấp 
phép thu gom và 
vận chuyển rác, 
vệ sinh bể tự hoại
p. 19

Ví dụ cụ thể về 
phân loại

pp. 20-26 

p. 9

Các loại rác tài 
nguyên khác

p. 12

Hãy tiến hành 
3R

p. 17

p. 2

Lon, chai lọ, 
quần áo cũ, 
các loại giấy cũ
pp. 7 - 8 

Mục lục & chế 
độ hỗ trợ

Những thứ khó 
xử lý

Đồ điện gia dụng 
loại nhỏ

Cỏ cắt, cành cây 
cắt tỉa

Mở rộng việc 
xử lý rác thải

p. 1

Rác đốt được

p. 3

Rác không đốt 
được

p. 4

Bao bì và hộp 
đựng bằng giấy, 
các loại giấy khác
p. 5

Bao bì và hộp 
đựng bằng nhựa, 
chai nhựa PET
p. 6

p. 10

Trạm thu hồi rác 
tài nguyên công 
cộng
p. 13

Các loại kim loại
Sản phẩm nhựa 
cứng
Đồ gia dụng 
bằng gỗ
p. 11

Rác cồng kềnh

p. 14

Danh mục 4 loại đồ điện gia dụng
Máy điều hòa, tivi,
tủ lạnh, tủ đông,
máy giặt, máy sấy quần áo
p. 15

p. 16

Dự án giảm 
lượng rác thải 
khác, v.v...
p. 18

Danh sách doanh 
nghiệp được cấp 
phép thu gom và 
vận chuyển rác, 
vệ sinh bể tự hoại
p. 19

Ví dụ cụ thể về 
phân loại

pp. 20-26 

p. 9

Các loại rác tài 
nguyên khác

p. 12

Hãy tiến hành 
3R

p. 17

p. 2

Lon, chai lọ, 
quần áo cũ, 
các loại giấy cũ
pp. 7 - 8 

Mục lục & chế 
độ hỗ trợ

Những thứ khó 
xử lý

Đồ điện gia dụng 
loại nhỏ

Cỏ cắt, cành cây 
cắt tỉa
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有料広告有料広告

■ Doanh nghiệp được cấp phép thu gom và vận chuyển 
thiết bị dùng trong gia đình đặc biệt 
(danh mục 4 loại đồ điện gia dụng)
Doanh nghiệp được thành phố cấp phép sẽ đến tận nhà bạn để thu lại danh mục 4 loại đồ điện gia dụng 
không còn cần thiết. Bạn cần phải trả phí thu gom riêng. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với các 
doanh nghiệp.

Eizen Co., Ltd.
Toei Co., Ltd.
Agument Co., Ltd.
Daimasa Co., Ltd. 
(Dịch vụ tại nhà Nachuraru)

☎ 0562-55-9050
☎ 0562-47-0535
☎ 0569-23-1030

Miyoshi Co., Ltd.
Obu Unity Co., Ltd.
IMAZ Co., Ltd.

☎ 0569-72-3764
☎ 0562-83-3880
☎ 0569-48-3594
☎ 0569-77-1305

Danh sách doanh nghiệp được cấp phép thu 
gom và vận chuyển rác, vệ sinh bể tự hoại

Danh sách doanh nghiệp được cấp phép thu 
gom và vận chuyển rác, vệ sinh bể tự hoại

■ Doanh nghiệp được cấp phép thu gom chất thải thông 
thường từ hộ gia đình
Các doanh nghiệp được cấp phép dưới đây sẽ thực hiện việc thu gom và vận chuyển chất thải thông 
thường từ hộ gia đình được thải ra từ các hộ gia đình trong thành phố.

Eizen Co., Ltd.
Toei Co., Ltd.
IMAZ Co., Ltd.

☎ 0569-72-3764
☎ 0562-83-3880
☎ 0569-23-1030

Trung tâm nguồn nhân lực 
Handa-shi Silver Jinzai Center 
Life Support Rindou
Daimasa Co., Ltd. 
(Dịch vụ tại nhà Nachuraru)

☎ 0569-22-8736

☎ 0569-48-3653

☎ 0569-77-1305

■ Doanh nghiệp vệ sinh bể tự hoại
Vui lòng vệ sinh bể tự hoại ít nhất 1 lần/năm (số lần khác nhau tùy theo phương thức xử lý). Để vệ sinh 
bể tự hoại, vui lòng liên hệ với các doanh nghiệp đã được thành phố cấp phép sau đây.

Tokai Eisei, Ltd.
Obu Unity Co., Ltd.

Daisho Kogyo 
Co., Ltd.
Chuei Co., Ltd.

■ Doanh nghiệp hút chất thải hầm cầu
Vui lòng liên hệ Công ty TOKAI EISEI Y.K. (doanh nghiệp được thành phố Handa ủy thác) để yêu cầu 
hút hầm cầu của bể phốt loại hầm cầu chứa chất thải và nhà vệ sinh tạm thời.

Tokai Eisei, Ltd. 

☎ 052-503-5311

☎ 052-811-8111

☎ 0569-21-3591
☎ 0562-47-0535

☎ 0569-21-3591

Ví dụ cụ thể về phân loạiVí dụ cụ thể về phân loại
Cách phân loại rác theo bảng chữ cái tiếng Nhật

Rác đốt được (p.3)

Rác không đốt được (p.4)

Bao bì và hộp đựng bằng giấy, 
các loại giấy khác (p.5)

Bao bì và hộp đựng bằng nhựa (p.6)

Chai nhựa PET (p.6)

Lon, chai lọ rỗng (p.7)

Đồ điện gia dụng loại nhỏ (p.9).

Vật có thể tái chế thành tài nguyên khác

Rác cồng kềnh (p.14)

Sản phẩm thuộc đối tượng tái chế đồ 
điện gia dụng (p.15)

Khác

Đồ điện 
gia dụng

Cồng 
kềnh

Rác tài 
nguyên

Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Các loại 
giấy cũ

Lon, 
chai lọ

Chai PET

Bằng 
nhựa

Bằng 
giấy

Không 
đốt được

Đốt được

● Có phải là rác thải từ gia đình không?
Rác thải ra từ cơ sở kinh doanh không thể vứt tại trạm thu gom rác.
Vui lòng xử lý tại doanh nghiệp xử lý chất thải công nghiệp, v.v...

● Có phải vật không thuộc danh mục đối tượng là vật khó xử lý không?
Thành phố không thể thu gom và xử lý các vật khó xử lý như đất, cát, khối bê tông, gạch, 
lốp xe, v.v..., vì vậy vui lòng yêu cầu doanh nghiệp xử lý chuyên môn xử lý.

Tivi, máy điều hòa, tủ lạnh/tủ đông, máy giặt/máy sấy quần áo phải được xử lý theo 
phương pháp quy định.

● Có thể vứt để thu hồi tài nguyên trong khu vực hoặc vứt vào danh 
mục đối tượng rác tài nguyên không?
Vui lòng hợp tác trong việc tái chế rác làm tài nguyên và giảm lượng rác thải.

● Kích thước có thể cho vừa vào túi rác chỉ định không?
Những vật có kích thước 1 cạnh bất kỳ vượt quá 60cm và không vừa miệng túi khi cho vào túi 
thì được phân loại là rác cồng kềnh.

● Xác nhận vật liệu chính.
Đối với vật hỗn hợp được cấu tạo từ nhiều vật liệu, vui lòng tháo rời hết mức có thể và phân loại 
theo từng loại trước khi vứt.
Trong trường hợp không thể tháo rời, vui lòng đánh giá theo loại vật liệu chiếm tỷ lệ lớn nhất.

● Có phải vật không thuộc danh mục đối tượng tái chế đồ điện gia 
dụng không?

Chi tiết vui lòng xem p.16

Chi tiết vui lòng xem p.15

Quần áo cũ, các loại giấy cũ(pp.7 ~ 8)

Những thứ khó xử lý, v.v...(p.16)
Do không thể liệt kê tất cả các loại rác nên chỉ nêu ra những mục được hỏi nhiều nhất. 
Rất mong được thông cảm.
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Khi lo lắng về việc phân loại rác

Mở rộng việc 
xử lý rác thải

p. 1

Rác đốt được

p. 3

Rác không đốt 
được

p. 4

Bao bì và hộp 
đựng bằng giấy, 
các loại giấy khác
p. 5

Bao bì và hộp 
đựng bằng nhựa, 
chai nhựa PET
p. 6

p. 10

Trạm thu hồi rác 
tài nguyên công 
cộng
p. 13

Các loại kim loại
Sản phẩm nhựa 
cứng
Đồ gia dụng 
bằng gỗ
p. 11

Rác cồng kềnh

p. 14

Danh mục 4 loại đồ điện gia dụng
Máy điều hòa, tivi,
tủ lạnh, tủ đông,
máy giặt, máy sấy quần áo
p. 15

p. 16

Dự án giảm 
lượng rác thải 
khác, v.v...
p. 18

Danh sách doanh 
nghiệp được cấp 
phép thu gom và 
vận chuyển rác, 
vệ sinh bể tự hoại
p. 19

Ví dụ cụ thể về 
phân loại

pp. 20-26 

p. 9

Các loại rác tài 
nguyên khác

p. 12

Hãy tiến hành 
3R

p. 17

p. 2

Lon, chai lọ, 
quần áo cũ, 
các loại giấy cũ
pp. 7 - 8 

Mục lục & chế 
độ hỗ trợ

Những thứ khó 
xử lý

Đồ điện gia dụng 
loại nhỏ

Cỏ cắt, cành cây 
cắt tỉa

Mở rộng việc 
xử lý rác thải

p. 1

Rác đốt được

p. 3

Rác không đốt 
được

p. 4

Bao bì và hộp 
đựng bằng giấy, 
các loại giấy khác
p. 5

Bao bì và hộp 
đựng bằng nhựa, 
chai nhựa PET
p. 6

p. 10

Trạm thu hồi rác 
tài nguyên công 
cộng
p. 13

Các loại kim loại
Sản phẩm nhựa 
cứng
Đồ gia dụng 
bằng gỗ
p. 11

Rác cồng kềnh

p. 14

Danh mục 4 loại đồ điện gia dụng
Máy điều hòa, tivi,
tủ lạnh, tủ đông,
máy giặt, máy sấy quần áo
p. 15

p. 16

Dự án giảm 
lượng rác thải 
khác, v.v...
p. 18

Danh sách doanh 
nghiệp được cấp 
phép thu gom và 
vận chuyển rác, 
vệ sinh bể tự hoại
p. 19

Ví dụ cụ thể về 
phân loại

pp. 20-26 

p. 9

Các loại rác tài 
nguyên khác

p. 12

Hãy tiến hành 
3R

p. 17

p. 2

Lon, chai lọ, 
quần áo cũ, 
các loại giấy cũ
pp. 7 - 8 

Mục lục & chế 
độ hỗ trợ

Những thứ khó 
xử lý

Đồ điện gia dụng 
loại nhỏ

Cỏ cắt, cành cây 
cắt tỉa
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Mở rộng việc 
xử lý rác thải

p. 1

Rác đốt được

p. 3

Rác không đốt 
được

p. 4

Bao bì và hộp 
đựng bằng giấy, 
các loại giấy khác
p. 5

Bao bì và hộp 
đựng bằng nhựa, 
chai nhựa PET
p. 6

p. 10

Trạm thu hồi rác 
tài nguyên công 
cộng
p. 13

Các loại kim loại
Sản phẩm nhựa 
cứng
Đồ gia dụng 
bằng gỗ
p. 11

Rác cồng kềnh

p. 14

Danh mục 4 loại đồ điện gia dụng
Máy điều hòa, tivi,
tủ lạnh, tủ đông,
máy giặt, máy sấy quần áo
p. 15

p. 16

Dự án giảm 
lượng rác thải 
khác, v.v...
p. 18

Danh sách doanh 
nghiệp được cấp 
phép thu gom và 
vận chuyển rác, 
vệ sinh bể tự hoại
p. 19

Ví dụ cụ thể về 
phân loại

pp. 20-26 

p. 9

Các loại rác tài 
nguyên khác

p. 12

Hãy tiến hành 
3R

p. 17

p. 2

Lon, chai lọ, 
quần áo cũ, 
các loại giấy cũ
pp. 7 - 8 

Mục lục & chế 
độ hỗ trợ

Những thứ khó 
xử lý

Đồ điện gia dụng 
loại nhỏ

Cỏ cắt, cành cây 
cắt tỉa

Mở rộng việc 
xử lý rác thải

p. 1

Rác đốt được

p. 3

Rác không đốt 
được

p. 4

Bao bì và hộp 
đựng bằng giấy, 
các loại giấy khác
p. 5

Bao bì và hộp 
đựng bằng nhựa, 
chai nhựa PET
p. 6

p. 10

Trạm thu hồi rác 
tài nguyên công 
cộng
p. 13

Các loại kim loại
Sản phẩm nhựa 
cứng
Đồ gia dụng 
bằng gỗ
p. 11

Rác cồng kềnh

p. 14

Danh mục 4 loại đồ điện gia dụng
Máy điều hòa, tivi,
tủ lạnh, tủ đông,
máy giặt, máy sấy quần áo
p. 15

p. 16

Dự án giảm 
lượng rác thải 
khác, v.v...
p. 18

Danh sách doanh 
nghiệp được cấp 
phép thu gom và 
vận chuyển rác, 
vệ sinh bể tự hoại
p. 19

Ví dụ cụ thể về 
phân loại

pp. 20-26 

p. 9

Các loại rác tài 
nguyên khác

p. 12

Hãy tiến hành 
3R

p. 17

p. 2

Lon, chai lọ, 
quần áo cũ, 
các loại giấy cũ
pp. 7 - 8 

Mục lục & chế 
độ hỗ trợ

Những thứ khó 
xử lý

Đồ điện gia dụng 
loại nhỏ

Cỏ cắt, cành cây 
cắt tỉa
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Có thể xác nhận danh mục phân loại rác bằng ứng dụng điện thoại thông minh “Sanaru (3R)” hoặc qua LINE của thành phố Handa. Thông tin chi tiết ở p.18

Danh mục sản phẩm Phân loại Các điểm lưu ý về cách vứt rác

Ấ
Ấm điện Đồ điện gia 

dụng nhỏ

Ấm đun nước Không 
đốt được

Đồ bằng kim loại là rác tài nguyên 
→ p.11

Ấm trà Không 
đốt được

Ảnh chụp Bằng 
giấy

Áo mưa (đồ đi mưa) Đốt 
được

B
Bàn Cồng 

kềnh
Vật làm bằng gỗ là rác tài nguyên 
→ p.11

Bàn ăn Cồng 
kềnh

Vật làm bằng gỗ là rác tài nguyên 
→ p.11

Bàn phím (Máy tính) Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Bàn phím(Nhạc cụ) Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Bàn sưởi Kotatsu Cồng 
kềnh

Bàn thờ Phật Cồng 
kềnh

Bàn trang điểm Cồng 
kềnh

Bàn ủi Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Băng cát-sét Đốt 
được

Băng video Đốt 
được

Bật lửa Không 
đốt được Rác nguy hiểm dễ cháy nổ → p.4

Bể bơi phao Đốt 
được

Nếu không cho vừa vào túi rác chỉ định 
(màu xanh lá), đây là rác cồng kềnh

Bể cá Không 
đốt được

Trường hợp cho vào túi chỉ định (màu 
xám) không vừa thì là rác cồng kềnh

Bếp gas Rác tài 
nguyên Mang trực tiếp đến Trung tâm tái chế

Bếp mini Không 
đốt được

Bếp nướng điện Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Bìa các tông Bằng 
giấy

Bình ắc quy (dùng cho 
phương tiện giao thông)

Khác Liên hệ với cửa hàng bán

Bình chữa cháy Khác Liên hệ doanh nghiệp chuyên môn 
→ p.16

Bình đựng nước Không 
đốt được

Danh mục sản phẩm Phân loại Các điểm lưu ý về cách vứt rác

B
Bình gas (propane) Khác Liên hệ với cửa hàng bán

Bình gas mini Không 
đốt được Rác nguy hiểm dễ cháy nổ → p.4

Bình giữ nhiệt Không 
đốt được

Bình hoa Không 
đốt được

Trường hợp cho vào túi chỉ định (màu 
xám) không vừa thì là rác cồng kềnh

Bình tưới (bằng 
nhựa)

Rác tài 
nguyên

Mang trực tiếp đến Trung tâm tái 
chế

Bình xịt Không 
đốt được Rác nguy hiểm dễ cháy nổ → p.4

Bồn rửa mặt Cồng 
kềnh

Bồn rửa trong bếp Cồng 
kềnh

Yêu cầu doanh nghiệp tháo ra nếu 
họ thực hiện dịch vụ này

Bồn trồng cây (bằng 
nhựa)

Rác tài 
nguyên

Bóng (bowling) Khác Liên hệ với cửa hàng bán hoặc 
doanh nghiệp → p.16

Bóng (các môn thể thao 
với bóng như bóng 
chày và tennis, v.v...)

Đốt 
được

Bóng đèn huỳnh 
quang

Khác Mang trực tiếp đến Trung tâm tái chế
*Đèn LED là rác không đốt được

Bóng đèn sợi đốt Không 
đốt được

Bóng đèn LED tròn cũng không đốt 
được

Bưu thiếp Bằng 
giấy

C
Các loại cửa Cồng 

kềnh
Yêu cầu doanh nghiệp tháo ra nếu 
họ thực hiện dịch vụ này

Các loại động cơ (dùng 
cho thiết bị điện, máy 
móc, v.v...)

Khác Liên hệ với cửa hàng bán

Các loại động cơ (loại 
nhỏ như dùng cho đồ 
chơi, v.v...)

Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Các loại dung môi Khác Liên hệ với cửa hàng bán

Các loại pin (dạng 
cúc áo)

Khác Mang đến cửa hàng hợp tác thu 
hồi → p.12

Các loại pin (dạng 
đồng xu)

Rác tài 
nguyên

Cho vào thùng thu hồi chuyên 
dụng → p.12

Các loại pin (hình 
trụ)

Rác tài 
nguyên

Cho vào thùng thu hồi chuyên 
dụng → p.12

Các loại pin (loại 
sạc)

Khác Mang đến cửa hàng hợp tác thu 
hồi → p.12

Cần câu Đốt 
được

Can nhựa Rác tài 
nguyên Vật bị bẩn là rác đốt được

Can nhựa đựng dầu 
hỏa

Rác tài 
nguyên Vật bị bẩn là rác đốt được

Danh mục sản phẩm Phân loại Các điểm lưu ý về cách vứt rác

C
Cân sức khỏe Không 

đốt được
Nếu hoạt động bằng pin, đây là đồ 
điện gia dụng loại nhỏ → p.9

Cặp, túi xách Đốt 
được

Chai lọ Lon,  
chai lọ

Chai nhựa PET Chai 
PET

Chăn Đốt 
được

Cách vứt rác ra trạm thu gom rác 
→ p.3

Chăn điện Đốt 
được Do vải chiếm phần lớn sản phẩm

Chăn nệm futon Đốt 
được

Cách vứt rác ra trạm thu gom rác → p.3
Chăn nệm lông vũ

Chảo Rác tài 
nguyên

Đồ bằng kim loại là rác tài nguyên 
→ p.11

Chất giữ lạnh Đốt 
được

Chất hút ẩm Đốt 
được

Chậu cây cảnh (làm 
bằng gốm sứ)

Không 
đốt được

Trường hợp cho vào túi chỉ định (màu 
xám) không vừa thì là rác cồng kềnh

Chậu cây cảnh (làm 
bằng nhựa)

Rác tài 
nguyên

Trường hợp vứt ra trạm thu gom rác 
là rác đốt được

Chiếu tatami Cồng 
kềnh

Chuột (Máy tính) Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Cốc (thủy tinh/gốm 
sứ)

Không 
đốt được

Những vật bằng kim loại hoặc nhựa 
là rác tài nguyên → p.11

Cốc giấy, đĩa giấy Đốt 
được

Cọc trụ để làm vườn Không 
đốt được

Cửa trượt Cồng 
kềnh

D
Đá Khác Liên hệ doanh nghiệp chuyên môn 

→ p.16

Dàn âm thanh mini Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Đàn guitar Cồng 
kềnh

Đàn piano Khác Liên hệ với cửa hàng bán

Đàn piano điện tử Đồ điện gia 
dụng nhỏ Loại cỡ lớn là rác cồng kềnh

Dao Không 
đốt được

Vật bằng kim loại bảo vệ lưỡi dao 
là rác tài nguyên → p.11

Dao cạo Không 
đốt được Bọc lưỡi dao

Danh mục sản phẩm Phân loại Các điểm lưu ý về cách vứt rác

D
Dao điêu khắc Không 

đốt được Bọc lưỡi dao

Dao làm bếp Rác tài 
nguyên Bọc lưỡi dao

Dao rọc giấy Không 
đốt được Bọc lưỡi dao

Đất Khác Liên hệ với cửa hàng bán hoặc 
doanh nghiệp → p.16

Dầu hỏa Khác Liên hệ với cửa hàng bán

Đầu máy video Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Dây điện nối dài (Ổ 
cắm điện)

Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Dây kim loại Không 
đốt được

Đồ bằng kim loại là rác tài nguyên 
→ p.11

Dây nhựa vinyl Đốt 
được

Đế cây phơi đồ (khối 
bê tông)

Khác Liên hệ với cửa hàng bán hoặc nhà 
cung cấp dịch vụ → p.16

Đệm Đốt 
được

Nếu không cho vừa vào túi rác chỉ định 
(màu xanh lá), đây là rác cồng kềnh

Đệm ngồi zabuton Đốt 
được

Đèn bàn Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Đèn pin Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Đèn trang trí Không 
đốt được

Đĩa (bằng gốm, thủy 
tinh)

Không 
đốt được

Đĩa CD Đốt 
được Vỏ đĩa CD là rác tài nguyên → p.11

Diêm Đốt 
được Ngâm nước trước khi vứt

Điện thoại bàn Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Điện thoại di động Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Điện thoại thông 
minh

Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Đinh Không 
đốt được Bọc bàng giấy dày, v.v...

Đồ chơi (Bằng nhựa) Rác tài 
nguyên

Nếu vứt tại trạm thu gom rác, đây 
là rác đốt được

Đồ chơi (Loại chạy 
bằng điện)

Đồ điện gia 
dụng nhỏ Tháo pin ra

Đồ chuốt bút chì Không 
đốt được

Loại sạc là đồ điện gia dụng loại 
nhỏ
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品　目 分別 出し方のポイント
タ
体温計（電子） 小家電

台紙 紙製

体重計 不燃 電池で動く場合小型家電→p.9

耐熱ガラス 不燃

タイヤ その他 販売店に問合せ

タイヤチェーン 不燃 金属またはプラスチックのものは資源
→p.11

タオル 古紙類 古着

卓上コンロ 不燃

畳 粗大

建具 粗大 業者が取り外した場合は業者に依頼

卵パック
（紙製） 紙製

卵パック（プラ
スチック製） プラ製

たんす 粗大 木製のものは資源→p.11

ダンベル その他 販売店または業者に問い合わせ

ダンボール 古紙類
チ チャイルド
シート 粗大

注射器・注射針 その他 病院・薬局に相談する

彫刻刀 不燃 刃を保護する

チラシ 古紙類

チリトリ 不燃 金属またはプラスチックのものは資源→p.11

ツ
机 粗大 木製のものは資源→p.11

土 その他 販売店または業者に問合せ→p.16

つっぱり棒 可燃 長さが60cmを超える場合粗大

釣竿 可燃
テ ＤＶＤ
プレーヤー 小家電

品　目 分別 出し方のポイント
テ ティッシュ
ペーパー 可燃

ティッシュ
ペーパーの箱 紙製

テーブル 粗大 木製のものは資源→p.11

デジタルカメラ 小家電

鉄アレイ その他 販売店または業者に問い合わせ

鉄パイプ 資源 金属のものは資源→p.11

テレビ 家電 家電リサイクル法対象品→p.15

テレビ台 粗大 木製のものは資源→p.11

電気カーペット 可燃 製品の大半を布が占めるため

電気カミソリ 小家電

電気スタンド 小家電

電気ポット 小家電

電気毛布 可燃 製品の大半を布が占めるため

電球 不燃 LED電球も不燃

電子ピアノ 小家電 大型のものは粗大ごみ

電子レンジ 小家電

電卓 小家電

電池類
（コイン型） 資源 専用回収ボックスへ→p.12

電池類
（充電式） その他 回収協力店へ→p.12

電池類（筒型） 資源 専用回収ボックスへ→p.12

電池類
（ボタン型） その他 回収協力店へ→p.12

テント 粗大

電動工具 小家電 バッテリーは回収協力店へ→p.12

電話機 小家電
ト トイレット
ペーパーの芯 紙製

品　目 分別 出し方のポイント
サ
サーフボード その他 販売店に問合せ

座椅子 粗大 木製のものは資源→p.11

サイドボード 粗大 木製のものは資源→p.11

雑誌 古紙類

座布団 可燃

皿（陶磁器・ガ
ラス） 不燃

ざる・ボウル 不燃 金属またはプラスチックのものは資源→p.11

三輪車 粗大
シ
シーツ 古紙類 古着

ＣＤ 可燃 CDケースは資源→p.11

シール 可燃

自転車 資源 直接リサイクルセンターに搬入（二輪のみ）

竹刀 可燃

写真 紙製

ジューサー 小家電

じゅうたん 粗大

シュレッダー
ダスト 紙製

消火器 その他 専門業者に問合せ→p.16

照明器具 小家電

じょうろ（プラ
スチック製） 資源 直接リサイクルセンターに搬入

食品トレイ（紙製） 紙製

食品トレイ（プ
ラスチック製） プラ製

除湿器 小家電 冷媒が含まれているものは専門業者へ

除湿剤 可燃

食器棚 粗大 木製のものは資源→p.11

品　目 分別 出し方のポイント
シ
シンナー類 その他 販売店に問合せ

人工肛門
（ストーマ） 可燃 汚物を取り除いて出す

新聞紙 古紙類
ス
水槽 不燃 指定袋（グレー）に入らない場合は粗大

水筒 不燃

炊飯器 小家電

スーツケース・
トランク 粗大

スキーウェア 可燃

スキー板 粗大

すだれ 粗大

スチール
ラック 資源 直接リサイクルセンターに搬入

ストーブ 粗大 燃料は抜く
電気ストーブは小型家電

ストロー 可燃

スノーボード 粗大

すのこ 粗大 木製のものは資源→p.11

スプーン 不燃 金属製のものは資源→p.11
プラスチックのものは可燃

スプレー缶 不燃 発火性危険ごみ→p.4

ズボンプレッサー 粗大

スマートフォン 小家電
セ 洗剤の容器
（プラスチック製） プラ製

洗濯機・
衣類乾燥機 家電 家電リサイクル法対象品→p.15

洗面化粧台 粗大
ソ
掃除機 小家電 バッテリーは回収協力店へ→p.12

ソファー 粗大
タ
体温計（水銀） その他 直接リサイクルセンターに搬入

分別品目の確認はスマートフォンアプリ「さんあーる」・半田市LINEでも確認できます。 詳しくはp.18
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品　目 分別 出し方のポイント
タ
体温計（電子） 小家電

台紙 紙製

体重計 不燃 電池で動く場合小型家電→p.9

耐熱ガラス 不燃

タイヤ その他 販売店に問合せ

タイヤチェーン 不燃 金属またはプラスチックのものは資源
→p.11

タオル 古紙類 古着

卓上コンロ 不燃

畳 粗大

建具 粗大 業者が取り外した場合は業者に依頼

卵パック
（紙製） 紙製

卵パック（プラ
スチック製） プラ製

たんす 粗大 木製のものは資源→p.11

ダンベル その他 販売店または業者に問い合わせ

ダンボール 古紙類
チ チャイルド
シート 粗大

注射器・注射針 その他 病院・薬局に相談する

彫刻刀 不燃 刃を保護する

チラシ 古紙類

チリトリ 不燃 金属またはプラスチックのものは資源→p.11

ツ
机 粗大 木製のものは資源→p.11

土 その他 販売店または業者に問合せ→p.16

つっぱり棒 可燃 長さが60cmを超える場合粗大

釣竿 可燃
テ ＤＶＤ
プレーヤー 小家電

品　目 分別 出し方のポイント
テ ティッシュ
ペーパー 可燃

ティッシュ
ペーパーの箱 紙製

テーブル 粗大 木製のものは資源→p.11

デジタルカメラ 小家電

鉄アレイ その他 販売店または業者に問い合わせ

鉄パイプ 資源 金属のものは資源→p.11

テレビ 家電 家電リサイクル法対象品→p.15

テレビ台 粗大 木製のものは資源→p.11

電気カーペット 可燃 製品の大半を布が占めるため

電気カミソリ 小家電

電気スタンド 小家電

電気ポット 小家電

電気毛布 可燃 製品の大半を布が占めるため

電球 不燃 LED電球も不燃

電子ピアノ 小家電 大型のものは粗大ごみ

電子レンジ 小家電

電卓 小家電

電池類
（コイン型） 資源 専用回収ボックスへ→p.12

電池類
（充電式） その他 回収協力店へ→p.12

電池類（筒型） 資源 専用回収ボックスへ→p.12

電池類
（ボタン型） その他 回収協力店へ→p.12

テント 粗大

電動工具 小家電 バッテリーは回収協力店へ→p.12

電話機 小家電
ト トイレット
ペーパーの芯 紙製

品　目 分別 出し方のポイント
サ
サーフボード その他 販売店に問合せ

座椅子 粗大 木製のものは資源→p.11

サイドボード 粗大 木製のものは資源→p.11

雑誌 古紙類

座布団 可燃

皿（陶磁器・ガ
ラス） 不燃

ざる・ボウル 不燃 金属またはプラスチックのものは資源→p.11

三輪車 粗大
シ
シーツ 古紙類 古着

ＣＤ 可燃 CDケースは資源→p.11

シール 可燃

自転車 資源 直接リサイクルセンターに搬入（二輪のみ）

竹刀 可燃

写真 紙製

ジューサー 小家電

じゅうたん 粗大

シュレッダー
ダスト 紙製

消火器 その他 専門業者に問合せ→p.16

照明器具 小家電

じょうろ（プラ
スチック製） 資源 直接リサイクルセンターに搬入

食品トレイ（紙製） 紙製

食品トレイ（プ
ラスチック製） プラ製

除湿器 小家電 冷媒が含まれているものは専門業者へ

除湿剤 可燃

食器棚 粗大 木製のものは資源→p.11

品　目 分別 出し方のポイント
シ
シンナー類 その他 販売店に問合せ

人工肛門
（ストーマ） 可燃 汚物を取り除いて出す

新聞紙 古紙類
ス
水槽 不燃 指定袋（グレー）に入らない場合は粗大

水筒 不燃

炊飯器 小家電

スーツケース・
トランク 粗大

スキーウェア 可燃

スキー板 粗大

すだれ 粗大

スチール
ラック 資源 直接リサイクルセンターに搬入

ストーブ 粗大 燃料は抜く
電気ストーブは小型家電

ストロー 可燃

スノーボード 粗大

すのこ 粗大 木製のものは資源→p.11

スプーン 不燃 金属製のものは資源→p.11
プラスチックのものは可燃

スプレー缶 不燃 発火性危険ごみ→p.4

ズボンプレッサー 粗大

スマートフォン 小家電
セ 洗剤の容器
（プラスチック製） プラ製

洗濯機・
衣類乾燥機 家電 家電リサイクル法対象品→p.15

洗面化粧台 粗大
ソ
掃除機 小家電 バッテリーは回収協力店へ→p.12

ソファー 粗大
タ
体温計（水銀） その他 直接リサイクルセンターに搬入

分別品目の確認はスマートフォンアプリ「さんあーる」・半田市LINEでも確認できます。 詳しくはp.18
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Mở rộng việc 
xử lý rác thải

p. 1

Rác đốt được

p. 3

Rác không đốt 
được

p. 4

Bao bì và hộp 
đựng bằng giấy, 
các loại giấy khác
p. 5

Bao bì và hộp 
đựng bằng nhựa, 
chai nhựa PET
p. 6

p. 10

Trạm thu hồi rác 
tài nguyên công 
cộng
p. 13

Các loại kim loại
Sản phẩm nhựa 
cứng
Đồ gia dụng 
bằng gỗ
p. 11

Rác cồng kềnh

p. 14

Danh mục 4 loại đồ điện gia dụng
Máy điều hòa, tivi,
tủ lạnh, tủ đông,
máy giặt, máy sấy quần áo
p. 15

p. 16

Dự án giảm 
lượng rác thải 
khác, v.v...
p. 18

Danh sách doanh 
nghiệp được cấp 
phép thu gom và 
vận chuyển rác, 
vệ sinh bể tự hoại
p. 19

Ví dụ cụ thể về 
phân loại

pp. 20-26 

p. 9

Các loại rác tài 
nguyên khác

p. 12

Hãy tiến hành 
3R

p. 17

p. 2

Lon, chai lọ, 
quần áo cũ, 
các loại giấy cũ
pp. 7 - 8 

Mục lục & chế 
độ hỗ trợ

Những thứ khó 
xử lý

Đồ điện gia dụng 
loại nhỏ

Cỏ cắt, cành cây 
cắt tỉa

Mở rộng việc 
xử lý rác thải

p. 1

Rác đốt được

p. 3

Rác không đốt 
được

p. 4

Bao bì và hộp 
đựng bằng giấy, 
các loại giấy khác
p. 5

Bao bì và hộp 
đựng bằng nhựa, 
chai nhựa PET
p. 6

p. 10

Trạm thu hồi rác 
tài nguyên công 
cộng
p. 13

Các loại kim loại
Sản phẩm nhựa 
cứng
Đồ gia dụng 
bằng gỗ
p. 11

Rác cồng kềnh

p. 14

Danh mục 4 loại đồ điện gia dụng
Máy điều hòa, tivi,
tủ lạnh, tủ đông,
máy giặt, máy sấy quần áo
p. 15

p. 16

Dự án giảm 
lượng rác thải 
khác, v.v...
p. 18

Danh sách doanh 
nghiệp được cấp 
phép thu gom và 
vận chuyển rác, 
vệ sinh bể tự hoại
p. 19

Ví dụ cụ thể về 
phân loại

pp. 20-26 

p. 9

Các loại rác tài 
nguyên khác

p. 12

Hãy tiến hành 
3R

p. 17

p. 2

Lon, chai lọ, 
quần áo cũ, 
các loại giấy cũ
pp. 7 - 8 

Mục lục & chế 
độ hỗ trợ

Những thứ khó 
xử lý

Đồ điện gia dụng 
loại nhỏ

Cỏ cắt, cành cây 
cắt tỉa

★
■
N
o
.
2
4
K
0
0
1
6
9
／
版
管
理
番
号
2
6
5
1
0
5
0
1
／
半
田
市
役
所
一
般
口
様

令
和
7
年
度
版
 
家
庭
ご
み
の
正
し
い
出
し
方
 
日
本
語
／
仕
上
が
り
（
2
9
7
×
2
1
0
m
m
）
／
2
4
.
1
1
.
2
8
／
1
9
:
3
5
／
長
尾

★
■
N
o
.
2
4
K
0
0
1
6
9
／
版
管
理
番
号
2
6
5
1
0
5
0
1
／
半
田
市
役
所
一
般
口
様

令
和
7
年
度
版
 
家
庭
ご
み
の
正
し
い
出
し
方
 
日
本
語
／
仕
上
が
り
（
2
9
7
×
2
1
0
m
m
）
／
2
4
.
1
1
.
2
6
／
0
9
:
4
5
／
長
尾

天

地

天

地

P24P23

Danh mục sản phẩm Phân loại Các điểm lưu ý về cách vứt rác

D Đồ đựng chất tẩy 
rửa (Bằng nhựa)

Bằng 
nhựa

Đồ trượt tuyết Đốt 
được

Đồng hồ Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Dù Không 
đốt được

Dụng cụ cuộn ống 
nước

Đốt 
được

Phần ống là rác đốt được
Phần làm bằng kim loại là rác không đốt được

Dụng cụ điện Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Ắc quy thì mang đến cửa hàng hợp 
tác thu hồi → p.12

G
Ga trải giường Các loại 

giấy cũ Quần áo cũ

Gạch khối, gạch Khác Liên hệ với cửa hàng bán hoặc 
doanh nghiệp → p.16

Gậy bóng chày kim 
loại

Cồng 
kềnh

Gậy đánh golf Cồng 
kềnh

Ghế Cồng 
kềnh

Vật làm bằng gỗ là rác tài nguyên 
→ p.11

Ghế ngồi bệt Cồng 
kềnh

Vật làm bằng gỗ là rác tài nguyên 
→ p.11

Ghế sofa Cồng 
kềnh

Ghế trẻ em Cồng 
kềnh

Giá để đồ bằng thép Rác tài 
nguyên

Mang trực tiếp đến Trung tâm tái 
chế

Giá để tạp chí Cồng 
kềnh

Vật làm bằng gỗ là rác tài nguyên 
→ p.11

Giá sách Cồng 
kềnh

Vật làm bằng gỗ là rác tài nguyên 
→ p.11

Giá treo quần áo 
bằng ống

Cồng 
kềnh

Giày Đốt 
được

Giấy bạc Không 
đốt được

Những vật dụng đã sử dụng trong 
nấu ăn là rác đốt được

Giấy báo Các loại 
giấy cũ

Giấy bìa cứng Các loại 
giấy cũ

Giấy copy (bao gồm 
cả giấy bao gói)

Bằng 
giấy

Giấy vẽ Bằng 
giấy

Gỗ Đốt 
được

Trường hợp cho vào túi chỉ định (màu xanh 
lá cây) không vừa thì là rác cồng kềnh

Danh mục sản phẩm Phân loại Các điểm lưu ý về cách vứt rác

G
Gối Đốt 

được

Gói hút ẩm Đốt 
được

Gương Không 
đốt được

Trường hợp cho vào túi chỉ định (màu 
xám) không vừa thì là rác cồng kềnh

H Hậu môn nhân tạo 
(Lỗ mở thông)

Đốt 
được Loại bỏ chất bẩn trước khi vứt

Hóa chất nông 
nghiệp

Khác Liên hệ với cửa hàng bán

Hóa chất, các loại hóa 
chất nông nghiệp

Khác Liên hệ với cửa hàng bán

Hộp đựng băng cát-
sét

Rác tài 
nguyên

Nếu vứt tại trạm thu gom rác, đây 
là rác đốt được

Hộp dụng cụ (bằng 
nhựa, bằng kim loại)

Rác tài 
nguyên

Mang trực tiếp đến Trung tâm tái 
chế

Hộp đựng khăn giấy Bằng 
giấy

Hộp giấy (Mặt bên 
trong màu bạc)

Bằng 
giấy

Hộp giấy (Mặt bên 
trong màu trắng)

Các loại 
giấy cũ

Hộp mực máy in Đốt 
được

Cố gắng mang đến thùng thu hồi 
của các cửa hàng, v.v...

Hộp sữa Các loại 
giấy cũ

Hộp, ngăn bên trong 
hộp bánh kẹo, v.v...

Bằng 
giấy

K
Kệ bếp Cồng 

kềnh
Làm bằng kim loại là rác tài nguyên 
→ p.11

Kệ để đồ Cồng 
kềnh

Vật làm bằng gỗ là rác tài nguyên 
→ p.11

Kệ tivi Cồng 
kềnh

Vật làm bằng gỗ là rác tài nguyên 
→ p.11

Kéo Không 
đốt được

Vật bằng kim loại bảo vệ lưỡi dao 
là rác tài nguyên → p.11

Két sắt (cầm tay) Không 
đốt được

Két sắt (chống cháy) Khác Liên hệ với cửa hàng bán

Khăn Các loại 
giấy cũ Quần áo cũ

Khăn giấy Đốt 
được

Khay đựng thực 
phẩm (bằng giấy)

Bằng 
giấy

Khay đựng thực 
phẩm (bằng nhựa)

Bằng 
nhựa

Khay ươm cây giống 
(bằng nhựa)

Bằng 
nhựa

Danh mục sản phẩm Phân loại Các điểm lưu ý về cách vứt rác

K
Khối bê tông Khác Liên hệ doanh nghiệp chuyên môn 

→ p.16

Khung cửa lưới Cồng 
kềnh

Đồ bằng kim loại là rác tài nguyên 
→ p.11

Khung giường Cồng 
kềnh

Vật làm bằng gỗ là rác tài nguyên 
→ p.11

Kiếm tre Đốt 
được

Kim Không 
đốt được

Đồ bằng kim loại là rác tài nguyên 
→ p.11

Ky hốt rác Không 
đốt được

Những vật bằng kim loại hoặc 
nhựa là rác tài nguyên → p.11

L
Lá rụng, lá khô Rác tài 

nguyên
Nếu vứt tại trạm thu gom rác, đây 
là rác đốt được

Lều trại Cồng 
kềnh

Lịch Bằng 
giấy

Lò nướng bánh Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Lò sưởi Cồng 
kềnh

Rút hết nhiên liệu
Lò sưởi điện là điện gia dụng loại nhỏ

Lò sưởi dầu Khác Liên hệ với cửa hàng bán

Lò vi sóng Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Lõi cuộn giấy vệ sinh Bằng 
giấy

Lon đựng bánh kẹo 
(Bằng thép)

Lon,  
chai lọ

Lon sơn Rác tài 
nguyên Vật bị bẩn là rác không đốt được

Lon, nắp đồ hộp 
(đựng thực phẩm)

Lon,  
chai lọ

Lốp xe Khác Liên hệ với cửa hàng bán

Lưới Đốt 
được

M Mâm bánh xe (dùng 
cho xe ô tô)

Khác Liên hệ với cửa hàng bán

Màn hình máy tính Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Mành cửa Cồng 
kềnh

Mành tre Cồng 
kềnh

Máy ảnh kỹ thuật số Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Máy cạo râu Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Danh mục sản phẩm Phân loại Các điểm lưu ý về cách vứt rác

M
Máy điều hòa Đồ điện 

gia dụng
Sản phẩm thuộc đối tượng của Luật 
tái chế đồ điện gia dụng → p.15

Máy ép trái cây Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Máy fax Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Máy giặt/máy sấy 
quần áo

Đồ điện 
gia dụng

Sản phẩm thuộc đối tượng của Luật 
tái chế đồ điện gia dụng → p.15

Máy hút ẩm Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Những thiết bị có chứa chất làm lạnh 
thì liên hệ doanh nghiệp chuyên môn

Máy hút bụi Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Ắc quy thì mang đến cửa hàng hợp 
tác thu hồi → p.12

Máy in Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Máy lọc không khí Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Máy mát-xa (dạng 
ghế)

Cồng 
kềnh

Máy mát-xa (không 
phải dạng ghế)

Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Những sản phẩm mà phần lớn được 
làm từ vải là rác không đốt được

Máy may Không 
đốt được

Loại sạc là đồ điện gia dụng loại 
nhỏ

Máy nước nóng lạnh Khác Liên hệ với cửa hàng bán

Máy nướng bánh mì Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Máy phát DVD Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Máy quay video Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Máy sấy quần áo Đồ điện 
gia dụng

Sản phẩm thuộc đối tượng của Luật 
tái chế đồ điện gia dụng → p.15

Máy sấy tóc Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Máy tạo độ ẩm trong 
không khí

Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Máy tính Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Máy tính bỏ túi Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Máy xay sinh tố Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Miếng dán giữ nhiệt 
Kairo

Đốt 
được

Mô hình nhựa Rác tài 
nguyên

Móc treo Không 
đốt được

Những vật bằng kim loại hoặc 
nhựa là rác tài nguyên → p.11

Mũ bảo hiểm Đốt 
được

Có thể xác nhận danh mục phân loại rác bằng ứng dụng điện thoại thông minh “Sanaru (3R)” hoặc qua LINE của thành phố Handa. Thông tin chi tiết ở p.18
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Mở rộng việc 
xử lý rác thải

p. 1

Rác đốt được

p. 3

Rác không đốt 
được

p. 4

Bao bì và hộp 
đựng bằng giấy, 
các loại giấy khác
p. 5

Bao bì và hộp 
đựng bằng nhựa, 
chai nhựa PET
p. 6

p. 10

Trạm thu hồi rác 
tài nguyên công 
cộng
p. 13

Các loại kim loại
Sản phẩm nhựa 
cứng
Đồ gia dụng 
bằng gỗ
p. 11

Rác cồng kềnh

p. 14

Danh mục 4 loại đồ điện gia dụng
Máy điều hòa, tivi,
tủ lạnh, tủ đông,
máy giặt, máy sấy quần áo
p. 15

p. 16

Dự án giảm 
lượng rác thải 
khác, v.v...
p. 18

Danh sách doanh 
nghiệp được cấp 
phép thu gom và 
vận chuyển rác, 
vệ sinh bể tự hoại
p. 19

Ví dụ cụ thể về 
phân loại

pp. 20-26 

p. 9

Các loại rác tài 
nguyên khác

p. 12

Hãy tiến hành 
3R

p. 17

p. 2

Lon, chai lọ, 
quần áo cũ, 
các loại giấy cũ
pp. 7 - 8 

Mục lục & chế 
độ hỗ trợ

Những thứ khó 
xử lý

Đồ điện gia dụng 
loại nhỏ

Cỏ cắt, cành cây 
cắt tỉa

Mở rộng việc 
xử lý rác thải

p. 1

Rác đốt được

p. 3

Rác không đốt 
được

p. 4

Bao bì và hộp 
đựng bằng giấy, 
các loại giấy khác
p. 5

Bao bì và hộp 
đựng bằng nhựa, 
chai nhựa PET
p. 6

p. 10

Trạm thu hồi rác 
tài nguyên công 
cộng
p. 13

Các loại kim loại
Sản phẩm nhựa 
cứng
Đồ gia dụng 
bằng gỗ
p. 11

Rác cồng kềnh

p. 14

Danh mục 4 loại đồ điện gia dụng
Máy điều hòa, tivi,
tủ lạnh, tủ đông,
máy giặt, máy sấy quần áo
p. 15

p. 16

Dự án giảm 
lượng rác thải 
khác, v.v...
p. 18

Danh sách doanh 
nghiệp được cấp 
phép thu gom và 
vận chuyển rác, 
vệ sinh bể tự hoại
p. 19

Ví dụ cụ thể về 
phân loại

pp. 20-26 

p. 9

Các loại rác tài 
nguyên khác

p. 12

Hãy tiến hành 
3R

p. 17

p. 2

Lon, chai lọ, 
quần áo cũ, 
các loại giấy cũ
pp. 7 - 8 

Mục lục & chế 
độ hỗ trợ

Những thứ khó 
xử lý

Đồ điện gia dụng 
loại nhỏ

Cỏ cắt, cành cây 
cắt tỉa
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Danh mục sản phẩm Phân loại Các điểm lưu ý về cách vứt rác

M
Muỗng Không 

đốt được
Vật làm bằng kim loại là rác tài nguyên → 
p.11
Vật bằng nhựa là rác đốt được

Mút xốp Bằng 
nhựa

N
Nắp chai nhựa PET Bằng 

nhựa
Thu hồi tại các cơ sở công cộng → 
p.12

Nệm (có lò xo) Rác tài 
nguyên

Mang trực tiếp đến Trung tâm tái 
chế

Nệm (không có lò 
xo)

Cồng 
kềnh

Nhà cho thú cưng Cồng 
kềnh

Nhãn chai nhựa PET Bằng 
nhựa

Nhiệt kế đo nhiệt độ 
(điện tử)

Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Nhiệt kế đo nhiệt độ 
(thủy ngân)

Khác Mang trực tiếp đến Trung tâm tái 
chế

Nhiệt kế đo thân 
nhiệt (điện tử)

Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Nhiệt kế đo thân 
nhiệt (thủy ngân)

Khác Mang trực tiếp đến Trung tâm tái 
chế

Nĩa Không 
đốt được

Đồ bằng kim loại là rác tài nguyên → p.11
Vật bằng nhựa là rác đốt được

Nồi Không 
đốt được

Đồ bằng kim loại là rác tài nguyên 
→ p.11

Nồi cơm điện Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Nồi đất Không 
đốt được

Ố
Ống cao su Đốt 

được

Ống hút Đốt 
được

Ống sắt Rác tài 
nguyên

Đồ bằng kim loại là rác tài nguyên 
→ p.11

Ống tiêm, kim tiêm Khác Trao đổi với bệnh viện, hiệu thuốc

P
Phân thú cưng Đốt 

được Bọc bằng giấy, v.v...

Phao Đốt 
được

Pháo hoa Đốt 
được Ngâm nước trước khi vứt

Phong bì Bằng 
giấy

Bao gồm phong bì có cửa sổ bóng 
kính

Pin khô Rác tài 
nguyên

Cho vào thùng thu hồi chuyên 
dụng → p.12

Pin sạc dự phòng Khác Mang đến cửa hàng hợp tác thu 
hồi → p.12
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Q
Quần áo Rác tài 

nguyên Quần áo bị bẩn là đốt được

Quần áo cũ Các loại 
giấy cũ

Quạt sưởi Cồng 
kềnh Rút hết nhiên liệu

Quạt thông gió Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Quạt hút nhà bếp thì liên hệ doanh 
nghiệp chuyên môn

R Rác sau khi bị 
nghiền nát

Bằng 
giấy

Rèm cửa Cồng 
kềnh

Cho vào được túi chỉ định (màu 
xanh lá cây) là rác đốt được

Rèm xếp ly theo kiểu 
Accordion

Cồng 
kềnh

Rổ rá, tô Không 
đốt được

Những vật bằng kim loại hoặc 
nhựa là rác tài nguyên → p.11

S
Sách Các loại 

giấy cũ

Sách giáo khoa Các loại 
giấy cũ

Sản phẩm thủy tinh Không 
đốt được

Trường hợp cho vào túi chỉ định (màu 
xám) không vừa thì là rác cồng kềnh

Sào phơi đồ Cồng 
kềnh

Đồ bằng kim loại là rác tài nguyên 
→ p.11

Sơn Khác Liên hệ với cửa hàng bán

T
Tã giấy Đốt 

được
Cách vứt tại trạm thu gom rác → 
p.3

Tạ sắt Khác Liên hệ với cửa hàng bán hoặc 
nhà cung cấp dịch vụ

Tạ tay Khác Liên hệ với cửa hàng bán hoặc 
nhà cung cấp dịch vụ

Tài liệu quảng cáo Bằng 
giấy

Tấm phủ vinyl dùng 
cho vườn rau gia đình

Đốt 
được

Tấm tôn 
(polycarbonate)

Cồng 
kềnh

Đồ bằng kim loại là rác tài nguyên 
→ p.11

Tấm ván lót Cồng 
kềnh

Vật làm bằng gỗ là rác tài nguyên 
→ p.11

Tạp chí Các loại 
giấy cũ

Tem dán Đốt 
được

Thảm đất tảo cát Không 
đốt được

Trường hợp cho vào túi chỉ định (màu 
xám) không vừa thì là rác cồng kềnh

Thảm điện Đốt 
được Do vải chiếm phần lớn sản phẩm

Thảm trải sàn Cồng 
kềnh

Cho vào được túi chỉ định (màu 
xanh lá cây) là rác đốt được
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T
Thảm trang trí Cồng 

kềnh

Thang gấp chữ A Cồng 
kềnh

Thanh chống đa 
năng

Đốt 
được

Nếu chiều dài vượt quá 60 cm, đây 
là rác cồng kềnh

Thanh tạ Khác Liên hệ với cửa hàng bán hoặc 
nhà cung cấp dịch vụ

Thiết bị âm thanh Đồ điện gia 
dụng nhỏ Loa làm bằng gỗ là rác cồng kềnh

Thiết bị chiếu sáng Đồ điện gia 
dụng nhỏ

Thiết bị ép ly quần Cồng 
kềnh

Thiết bị hát karaoke Cồng 
kềnh

Thiết bị nông nghiệp Khác Liên hệ với cửa hàng bán

Thớt Đốt 
được

Thú nhồi bông Đốt 
được

Thùng 18 lít Rác tài 
nguyên

Đổ sạch bên trong và mang trực 
tiếp đến Trung tâm tái chế

Thùng giấy/túi giấy Bằng 
giấy

Thùng giữ nhiệt Cồng 
kềnh

Thùng phuy Rác tài 
nguyên Vật bị bẩn là rác cồng kềnh

Thùng sơn Khác Liên hệ với cửa hàng bán

Thủy tinh chịu nhiệt Không 
đốt được

Thuyền cao su Cồng 
kềnh

Tivi Đồ điện 
gia dụng

Sản phẩm thuộc đối tượng của Luật 
tái chế đồ điện gia dụng → p.15

Tờ rơi Các loại 
giấy cũ

Tủ chén Cồng 
kềnh

Vật làm bằng gỗ là rác tài nguyên 
→ p.11

Tủ gia đình Cồng 
kềnh

Vật làm bằng gỗ là rác tài nguyên 
→ p.11

Tủ mát Đồ điện 
gia dụng

Sản phẩm thuộc đối tượng của Luật 
tái chế đồ điện gia dụng → p.15

Tủ ngăn kéo Cồng 
kềnh

Vật làm bằng gỗ là rác tài nguyên 
→ p.11

Túi chườm lạnh Đốt 
được
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T Túi đựng gạo (bằng 
giấy)

Bằng 
giấy

Túi đựng gậy golf Cồng 
kềnh

Túi nhựa vinyl (túi 
nilon)

Bằng 
nhựa

Túi trong suốt trùm 
quần áo sau khi giặt

Đốt 
được

Túi xách Đốt 
được

V
Vali kéo Cồng 

kềnh

Vali xách tay, rương 
hành lý

Cồng 
kềnh

Ván ép Cồng 
kềnh

Ván lướt sóng Khác Liên hệ với cửa hàng bán

Ván trượt tuyết Cồng 
kềnh

Ván trượt tuyết một 
tấm

Cồng 
kềnh

Vật liệu đệm (bằng 
giấy)

Bằng 
giấy

Vật liệu đệm (bằng 
nhựa)

Bằng 
nhựa

Vỉ trứng (bằng giấy) Bằng 
giấy

Vỉ trứng (bằng nhựa) Bằng 
nhựa

X
Xăng Khác Liên hệ với cửa hàng bán

Xe ba bánh Cồng 
kềnh

Xe đạp Rác tài 
nguyên

Mang trực tiếp đến Trung tâm tái 
chế (chỉ xe hai bánh)

Xe đạp gắn động cơ Khác Liên hệ với cửa hàng bán

Xe đẩy trẻ em Cồng 
kềnh

Xe một bánh (Dùng 
để vận chuyển)

Rác tài 
nguyên

Mang trực tiếp đến Trung tâm tái 
chế

Xe một bánh (Phương 
tiện giao thông)

Cồng 
kềnh

Xích bọc lốp Không 
đốt được

Những thứ làm bằng kim loại hoặc 
bằng nhựa là rác tài nguyên → p.11

Xô (bằng nhựa) Rác tài 
nguyên

Mang trực tiếp đến Trung tâm tái 
chế

Có thể xác nhận danh mục phân loại rác bằng ứng dụng điện thoại thông minh “Sanaru (3R)” hoặc qua LINE của thành phố Handa. Thông tin chi tiết ở p.18
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